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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Cách đây 75 năm, ngày 19-12-1946, đáp lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quân, toàn dân ta, muôn người như một, đã nhất tề đứng 

lên cầm vũ khí tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ 

nền tự do, độc lập cho Tổ quốc. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định: Thời điểm phát động một cuộc chiến 

tranh là cực kỳ quan trọng. Nắm vững quy luật của chiến tranh để có quyết định đúng 

đắn và sáng suốt là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với vận mệnh dân tộc. Đã là 

chiến tranh thì phải nắm quyền chủ động và phải tạo được sức mạnh, ngay từ đầu tạo 

bất ngờ cho đối phương. Quyết định ngày 19-12 là quyết định không thể sớm hơn và 

cũng không thể muộn hơn. Đó là quyết định lịch sử, chính xác và sáng suốt… 

75 năm trôi qua nhưng âm hưởng Toàn quốc kháng chiến vẫn còn vang vọng 

mãi. Lời thề Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh ngày ấy chính là ý thức độc lập tự 

cường, là khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam. 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-

19/12/2021), Thư viện Quân đội biên soạn Thư mục chuyên đề “75 năm Ngày Toàn 

quốc kháng chiến” nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về sự kiện 

lịch sử hào hùng này. 

Các tài liệu trong Thư mục hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Quân đội. 

Thư mục gồm 02 phần: 

Phần thứ nhất: Tư liệu tuyên truyền 

Phần thứ hai: Danh mục tài liệu về Toàn quốc kháng chiến 

Tuy nhiên, do công tác lưu trữ, sưu tầm còn hạn chế, nên còn một số tài liệu, bài 

viết chưa được giới thiệu trong thư mục này, cũng như không thể tránh khỏi những 

sai sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp tài liệu. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp, bổ sung của các đồng chí. 

 

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 

83 Lý Nam Đế - Hà Nội. 

Điện thoại: (069)554556 

Email: thuvienquandoi@mail.bqp & thuvienquandoi@gmail.com (Internet) 
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PHẦN I. TƯ LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

A. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

 

LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO NAM BỘ 

Hỡi đồng bào trong Nam! 

Quân Pháp nấp đuôi bọn quân đội Anh đang tàn sát đồng bào ta trong xứ. Ở Mỹ 

Tho, ở Tân An, ở Biên Hòa, Nha Trang, quân Pháp đã xâm phạm đến độc lập của 

chúng ta. Tâm trí tôi luôn luôn bên cạnh mấy triệu đồng bào quyết chiến đến giọt 

máu cuối cùng để bảo vệ cho nền độc lập Việt Nam, để tỏ rõ cho hoàn cầu biết rằng 

dân tộc Việt Nam đầy đủ tinh thần hy sinh chiến đấu. 

Mặc dầu quân Pháp có đủ khí giới tối tân, tôi biết chắc không bao giờ chúng 

cướp được nước ta đâu. Từ Nam chí Bắc đồng bào ta luôn luôn sẵn sàng. Mấy triệu 

người như một, quyết tâm đánh tan quân cướp nước. Không quân đội nào, không khí 

giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc. 

Vì công lý, cuộc kháng chiến tự vệ của dân tộc ta phải toàn thắng. Quân Pháp 

đi đến đâu sẽ gặp cảnh đồng không nhà vắng, không người, không lương thực. Chúng 

ta quyết không cộng tác với chúng, không chịu sống chung với lũ thực dân Pháp. 

Đồng bào trong Nam, trong một tháng nay, đã tỏ rõ tinh thần vững chắc, hùng 

dũng, đáng làm gương cho lịch sử thế giới. Ngày nay, trước tình trạng khó khăn, toàn 

thể quốc dân Việt Nam hồi hộp theo cuộc chiến đấu ở Nam Bộ. Nhưng thời cuộc 

càng khó khăn chừng nào, tôi chắc rằng tinh thần anh chị em càng cương quyết hơn 

chừng ấy. Trước nạn ngoại xâm, toàn thể quốc dân đã đoàn kết chặt chẽ thành một 

khối kiên cố, thành một lực lượng thống nhất mà không đội xâm lăng nào đánh tan 

được. 

            HỒ CHÍ MINH 

Báo Cứu quốc, số 77,  

ngày 29-10-1945. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.4”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 

 

LỜI KÊU GỌI GỬI QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ PHÁP 

 

Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết lòng cộng tác thật thà như anh em với 

nhân dân Pháp. Vì vậy đã ký Hiệp định 6-3 và Tạm ước 14-9. 

Song một số người Pháp ở đây làm trái với những điều ước đó, dùng vũ lực để 

đối phó với Việt Nam. 
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Việt Nam muốn tham gia trong khối Liên hiệp Pháp quốc, mà họ lại lập ra nước 

“Nam Kỳ” để chia xẻ Việt Nam. 

Việt Nam đã đình chiến theo Hiệp định ngày 6-3, mà họ cứ sai quân Pháp tiến 

công bộ đội Việt Nam và khủng bố nhân dân Việt Nam tại Nam Bộ và miền Nam 

Trung Bộ. 

Họ phong tỏa cửa bể Bắc Bộ. Họ gây cớ để chiếm Lạng Sơn và Hải Phòng, 

dùng hải lục không quân đánh phá miền duyên hải Bắc Bộ. 

Họ gửi tối hậu thư trái với tinh thần các Hiệp định Pháp - Việt, xâm phạm đến 

chủ quyền Việt Nam. Mặc dầu đại diện Việt Nam đã mấy lần đề nghị tổ chức Ủy ban 

để tìm cách dàn xếp, nhưng họ vẫn không chịu. Họ lại để cho một số lính Pháp ngày 

đêm khiêu khích tại Hà Nội như cố ý làm cho cuộc xung đột lan rộng. 

Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải 

quyết. 

Vừa rồi cao ủy Đácgiăngliơ lại công bố rõ ràng rằng nước Pháp đã dùng và sẽ 

dùng võ lực để đặt lại quyền bính trên đất Việt Nam, làm cho dân Việt Nam phẫn uất 

và ngờ vực chính sách cộng tác thân thiện của nước Pháp mới. 

Họ lợi dụng độc quyền thông tin trong tay họ để báo cáo sai sự thực, để làm 

cho Quốc hội Pháp, Chính phủ và nhân dân Pháp không rõ tình hình Việt Nam. 

Người Việt Nam và người Pháp đã đổ máu nhiều rồi, đã chịu tai vạ chiến tranh 

nhiều rồi. Nếu tình thế này kéo dài nữa thì sẽ bị bọn khiêu khích lợi dụng phá hoại 

tình thân thiện giữa hai dân tộc Việt - Pháp. 

Tôi yêu Tổ quốc và đồng bào của tôi, tôi cũng yêu nước Pháp và nhân dân 

Pháp. Vì vậy, tôi thiết tha kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp nghĩ đến lợi quyền 

chung tối cao của hai dân tộc Pháp - Việt, hạ lệnh cho đương cục Pháp khôi phục tình 

trạng trước ngày 20-11-1946, để cùng Chính phủ Việt Nam thi hành Tạm ước, để xây 

đắp sự cộng tác Pháp - Việt thân thiện và lâu dài. 

Lời chào trân trọng! 

                                      HỒ CHÍ MINH 

Báo Cứu quốc, số 428  

ngày 7-12-1946. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.4”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 
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LỜI KÊU GỌI LIÊN HỢP QUỐC 

 

Kính gửi Đại Anh quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên Xô và các nước thành viên 

khác của Liên hợp quốc. 

1. Đã hơn một tháng nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị đặt trong một 

cuộc xung đột vũ trang gây ra bởi các lực lượng Pháp là những lực lượng được đón 

tiếp thân ái trên xứ sở này khi họ vào giải giáp quân đội Nhật. 

Chính phủ Việt Nam đã trình bày với Chính phủ Pháp nhiều đề nghị nhằm đạt 

đến một giải pháp hòa bình. Nhưng cho đến nay, những đề nghị ấy đều không mang 

lại kết quả gì. 

Hàng ngày, lục quân, hải quân và không quân Pháp thiêu hủy các thành phố, 

làng mạc Việt Nam, bắn giết dân thường Việt Nam với những máy bay và xe tăng sẵn 

sàng nhả đạn. Nhiều đội quân tiếp viện Pháp tiếp tục đổ bộ vào đất Việt Nam.  

Cuộc xâm lược này mà chúng tôi là nạn nhân, ngoài việc gieo rắc chết chóc và 

hủy diệt trên đất nước chúng tôi, còn uy hiếp nền hòa bình thế giới trong miền Viễn 

Đông. 

Tôi có trách nhiệm thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu 

cầu Đại Anh Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên Xô và các nước Đồng minh khác trình 

bày trước Liên hợp quốc về cuộc xung đột và xin tố cáo những nguyên nhân và trách 

nhiệm về cuộc xung đột này. 

2. Trong cuộc chiến tranh thế giới vừa qua, khi Chính phủ Pháp đã dâng Đông 

Dương cho Nhật Bản và đã câu kết với chúng chống lại Đồng minh thì nhân dân Việt 

Nam đã đứng về phía Đồng minh và đấu tranh không ngừng chống lại những thế lực 

thù địch. 

Khi quân Nhật bị buộc phải đầu hàng vào tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt 

Nam từ Bắc chí Nam đã giành được chính quyền và nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa đã tuyên bố thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một Quốc hội được bầu ra 

bằng phổ thông đầu phiếu đã bảo đảm cho đất nước một Hiến pháp dân chủ. Toàn thể 

nhân dân đã bắt tay vào lao động để khôi phục lại đất nước. 

Chúng tôi cũng đã thực hiện những quyền dành cho nhân dân theo như những 

điều khoản của Đồng minh. 

3. Thế nhưng, ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp bị Nhật đánh bại từ 

ngày 9 tháng 3 năm 1945 đã trở lại núp sau quân đội Anh dưới danh nghĩa quân 

Đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Đội quân Pháp này đã dần dần chiếm lại Nam 

Bộ, áp đặt lại chế độ bóc lột thực dân cũ và chiến tranh đã xảy ra. 
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4. Với thiện chí hòa bình, Chính phủ chúng tôi đã chấp nhận ký kết với nước 

Pháp một Hiệp định vào ngày 6 tháng 3 năm 1946. Theo Hiệp định này, chúng tôi 

chấp nhận hợp tác với nước Pháp trong khuôn khổ một Liên bang Đông Dương. Vì, 

một lần nữa, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi ngưỡng mộ và có một tình cảm sâu sắc 

với nhân dân Pháp. 

Cũng theo Hiệp định này, nước Pháp công nhận nền Cộng hòa của chúng tôi 

như một quốc gia tự do và đồng ý rằng việc Nam Bộ trở về Việt Nam sẽ do một cuộc 

trưng cầu dân ý quyết định. 

5. Nhưng, sau khi ký Hiệp định này, những người đại diện Pháp ở Đông Dương 

đã vội vã tìm cách thực hiện một ý đồ xấu xa. Họ gia tăng những cuộc tiến công vào 

các vị trí Việt Nam, nặn ra nước Cộng hòa Nam Kỳ với một Chính phủ bù nhìn tay 

sai, tiếp tục khủng bố những người yêu nước Việt Nam, phá hoại Hội nghị 

Phôngtennơblô là hội nghị phải giải quyết cuối cùng những mối quan hệ giữa nước 

Pháp và nước Việt Nam. Trước ý đồ xấu xa đó, các mối quan hệ Pháp - Việt có thể 

tức khắc bị đổ vỡ. 

6. Một lần nữa chúng tôi khẳng định lòng mong muốn hòa bình bằng cách chấp 

nhận Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946 mà cốt lõi là nhằm vào việc bảo vệ những lợi ích 

kinh tế và văn hóa của Pháp ở Việt Nam. 

Nhưng một lần nữa, sự không thiện chí của những người đại diện Pháp ở Đông 

Dương đã thể hiện bằng những biện pháp nhằm loại bỏ những cơ hội thuận lợi cho 

Việt Nam, nhất là về thuế quan và ngoại thương. 

Đó là những biện pháp như phong tỏa cảng Hải Phòng, chiếm đóng Lạng Sơn 

và những địa điểm khác là nguyên nhân gây nên cuộc xung đột hiện nay mà trách 

nhiệm hoàn toàn thuộc về phía người Pháp. 

7. Là nạn nhân của một cuộc xâm lược có chủ định từ trước, chúng tôi buộc 

phải tự vệ chống lại một đối phương đang thực hiện phương pháp của một cuộc chiến 

tranh tổng lực như những cuộc bắn phá dã man làng mạc và dân thường. 

Sau khi xảy ra xung đột, Chính phủ chúng tôi vẫn tìm cách tiếp xúc với Chính 

phủ Pháp, đã nhiều lần kêu gọi hòa bình với Chính phủ Pháp. Song những lời kêu gọi 

ấy của chúng tôi đều không có hồi âm. 

Đấy là những sự việc đã xảy ra. 

8. Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng nhân dân chúng tôi thành thật mong 

muốn hòa bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến đấu đến cùng để 

bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho 

đất nước. 



 9 

Đồng thời, trong chính sách đối ngoại của mình, nhân dân Việt Nam sẽ tuân thủ 

những nguyên tắc dưới đây: 

1. Đối với Lào và Miên, nước Việt Nam tôn trọng nền độc lập của hai nước đó 

và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối giữa các nước có 

chủ quyền. 

2. Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở 

cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực: 

 a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, 

nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. 

b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông 

cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới 

sự lãnh đạo của Liên hợp quốc. 

d) Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải quân, lục quân trong 

khuôn khổ của Liên hợp quốc những hiệp định an ninh đặc biệt và những hiệp ước 

liên quan đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và không quân. 

9. Chính sách mở cửa và hợp tác nói trên, Chính phủ Việt Nam cũng dành cho 

nước Pháp trong Hiệp định ngày 6 tháng 3 năm 1946. Nhưng những người đại diện 

Pháp ở Đông Dương đã tìm cách phá hoại hy vọng thiết lập một chính sách như trên 

ở Việt Nam. Chế độ đô hộ cũ và độc quyền khai thác là mối nguy hiểm không những 

cho nhân dân Việt Nam mà còn cho các nước dân chủ, vì họ cũng bị tước đoạt những 

lợi ích kinh tế và quyền lợi của họ không được bảo vệ. 

Trong cuộc đấu tranh vì những quyền thiêng liêng của mình, nhân dân Việt 

Nam có một niềm tin sâu sắc rằng họ cũng chiến đấu cho một sự nghiệp chung đó là 

sự khai thác tốt đẹp những nguồn lợi kinh tế và một tổ chức có hiệu quả cho an ninh 

ở Viễn Đông. 

Chính vì tinh thần ấy mà Chính phủ chúng tôi trình bày với Hội đồng bảo an về 

cuộc xung đột hiện nay, và đề nghị Hội đồng vui lòng chấp nhận những điều mà 

chúng tôi đã nói ở trên để vãn hồi hòa bình trong một phần thế giới này, để cho Hiến 

chương Đại Tây Dương được tôn trọng và để khôi phục lại những quyền cơ bản của 

Việt Nam là được thừa nhận độc lập dân tộc và thống nhất lãnh thổ. 

Bút tích tiếng Pháp,  

bản chụp lưu tại  

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.4”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 
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LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

Ngày 19 tháng 12 năm 1946 

 

Hỡi đồng bào toàn quốc!  

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 

nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên!  

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không chia tôn giáo, đảng 

phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ 

quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, 

thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước. 

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! 

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất 

nước.  

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi 

nhất định về dân tộc ta! 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm! 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946 

                                                     HỒ CHÍ MINH 

Bút tích lưu tại Bảo tàng  

Cách mạng Việt Nam 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.4”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 

 

GỬI DÂN CHÚNG VIỆT NAM, DÂN CHÚNG PHÁP, DÂN CHÚNG CÁC 

NƯỚC ĐỒNG MINH 

 

Chúng tôi, Chính phủ và dân chúng Việt Nam nhất định đấu tranh giành độc lập 

và thống nhất toàn quốc, nhưng sẵn sàng hợp tác thân thiện với dân chúng Pháp. Vì 

vậy mà chúng tôi đã ký bản Hiệp định 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946. 
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Song bọn phản động thực dân Pháp đã thiếu thành thực, coi những bản ký kết 

đó như những mớ giấy lộn. 

Ở Nam Bộ, họ tiếp tục bắt bớ, tàn sát và gây hấn với các nhà ái quốc Việt Nam. 

Họ ức hiếp những người Pháp lương thiện chủ trương sự thành thực, và tổ chức chính 

phủ bù nhìn để chia rẽ dân tộc chúng tôi. 

Ở Nam Trung Bộ, họ tiếp tục khủng bố đồng bào chúng tôi, tấn công quân đội 

Việt Nam và xâm lược lãnh thổ của chúng tôi. 

Ở Bắc Bộ, họ gây những cuộc xung đột để đánh chiếm Bắc Ninh, Bắc Giang, 

Lạng Sơn và nhiều nơi khác. Họ bao vây cửa bể Hải Phòng, làm cho người Trung 

Hoa, người Việt Nam, người ngoại quốc khác và cả người Pháp nữa, không thể buôn 

bán được. 

Họ tìm cách bóp nghẹt cổ dân tộc Việt Nam và phá hoại chủ quyền quốc gia 

của chúng tôi. Hiện nay họ đem xe tăng, tàu bay, trọng pháo và chiến hạm để tàn sát 

đồng bào chúng tôi, và chiếm lấy cửa bể Hải Phòng cùng các tỉnh khác ven sông. 

Thế chưa hết, họ còn huy động thủy, lục, không quân và gửi cho chúng tôi 

nhiều tối hậu thư. Họ lạnh lùng tàn sát những đồng bào già cả, trẻ con và đàn bà ở cả 

Thủ đô Hà Nội. 

Ngày 19-12-1946, hồi 20 giờ, họ tấn công Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam. 

Những hành động của thực dân Pháp định chiếm lấy nước chúng tôi thực rõ rệt, 

không thể chối cãi được. 

Dân tộc Việt Nam nay bị đặt trước hai đường: một là khoanh tay, cúi đầu trở lại 

nô lệ; hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. 

Không! Dân tộc Việt Nam không để cho người ta trở lại thống trị nữa. 

Không! Dân tộc Việt Nam không bao giờ muốn trở lại nô lệ nữa. Dân tộc Việt 

Nam thà chết chứ không chịu mất độc lập và tự do. 

Dân chúng Pháp! 

Chúng tôi yêu chuộng các bạn, và muốn hợp tác thành thực với các bạn trong 

khối Liên hiệp Pháp, vì chúng ta có một lý tưởng chung: tự do, bình đẳng và độc lập. 

Chính bọn thực dân phản động Pháp đã làm ô danh nước Pháp, và tìm cách chia 

rẽ chúng ta bằng cách khiêu chiến. Chừng nào nước Pháp hiểu rõ nền độc lập và 

thống nhất của chúng tôi, và gọi trở lại những kẻ thực dân hiếu chiến Pháp về, thì tình 

giao hảo và sự hợp tác giữa hai dân tộc Pháp - Việt sẽ trở lại ngay. 

Bính lính Pháp! 

Giữa các bạn và chúng tôi, không có thù ghét gì cả, chỉ vì quyền lợi ích kỷ mà 

bọn thực dân phản động khơi ra những xung đột. Lợi lộc chỉ họ hưởng, chết chóc thì 

các bạn cam chịu, những huy chương thắng trận thì về phần bọn quân phiệt. Nhưng 
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đối với các bạn và gia đình các bạn, chỉ là sự đau khổ khốn cùng. Các bạn nên nghĩ 

kỹ đi. Các bạn có thể bằng lòng hy sinh máu các bạn và đời các bạn cho phản động 

không? Trở lại với chúng tôi, các bạn sẽ được tiếp đãi như bạn của chúng tôi. 

Dân chúng các nước Đồng minh! 

Sau hồi đại chiến vừa qua, các nước dân chủ đang tổ chức hòa bình, thế mà bọn 

phản động Pháp lại giày xéo lên những bản Hiến chương Đại Tây Dương và Cựu 

Kim Sơn. Họ đang gây chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Họ phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. Dân chúng Việt Nam yêu cầu các bạn can thiệp. 

Các đồng bào! 

Cuộc kháng chiến rất lâu dài và đau khổ. Dù phải hy sinh bao nhiêu và thời 

gian kháng chiến đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao 

giờ nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập và thống nhất. Chúng ta 20 triệu chống 

lại 10 vạn thực dân. Cuộc thắng lợi của chúng ta rất được bảo đảm. 

Thay mặt cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi ra lệnh cho quân đội, 

anh em tự vệ, dân quân và tất cả đồng bào ba kỳ những mệnh lệnh sau này: 

1. Nếu quân Pháp tấn công chúng ta, chúng ta phải hăng hái phản công lại với 

tất cả khí giới mà chúng ta có. Tất cả quốc dân Việt Nam phải đứng dậy bảo vệ Tổ 

quốc. 

2. Phải bảo vệ sinh mệnh và tài sản các ngoại kiều, và đối đãi tử tế với tù binh. 

3. Kẻ nào giúp đỡ quân địch phải nghiêm trị. 

Ai giúp đỡ, bảo vệ đất nước sẽ được ghi công. 

Đồng bào Việt Nam! 

Tổ quốc lâm nguy, chúng ta phải đứng cả dậy. 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 

Kháng chiến thành công muôn năm! 

 

Ngày 21 tháng 12 năm 1946 

                                                                    HỒ CHÍ MINH 

Sách Lời Hồ Chủ tịch,  
Nha Thông tin Việt Nam,  
1948, tr. 6-8. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.4”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 
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THƯ GỬI CÁC LÃNH TỤ VÀ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC 

 

Các vị lãnh tụ và toàn thể nhân dân Trung Hoa, Diến Điện và toàn Á Đông,  

Nhân dân Pháp và các thuộc địa Pháp, 

Các nhân sĩ dân chủ toàn thế giới, 

Tôi thay mặt nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn các vị đã lên tiếng ủng hộ 

chính nghĩa và tỏ đồng tình với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. 

Việt Nam chỉ muốn hòa bình và độc lập, để cộng tác thân thiện với các dân tộc 

trên thế giới, trước là với dân tộc anh em Á Đông và dân tộc Pháp. 

Việt Nam chỉ giữ gìn chủ quyền, độc lập của mình, chứ không hề xâm phạm 

đến ai. 

Thế mà thực dân Pháp bất nhân bội ước, đem tất cả lực lượng hung tàn của 

chúng, hòng tiêu diệt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Những thành thị như Hải Phòng, Hà Nội đã bị thực dân Pháp phá tan hoang. 

Mấy nghìn đàn bà, trẻ con Việt Nam đã bị tàu bay quân Pháp bắn chết. 

Việt Nam là một bộ phận trong đại gia đình châu Á. Vận mệnh Việt Nam rất 

mật thiết quan hệ với vận mệnh các dân tộc Á châu. Thực dân Pháp muốn đè bẹp Việt 

Nam, tức là muốn phá hoại đại gia đình Á châu của chúng ta. 

Việt Nam là một bộ phận trong nền hòa bình chung toàn thế giới. Thực dân 

Pháp gây nên chiến tranh ở Việt Nam, tức là phá hoại thế giới hòa bình. 

Vận mệnh nhân dân Pháp và các thuộc địa Pháp lại càng quan hệ với Việt Nam. 

Nếu để bọn thực dân Pháp kéo dài cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì chẳng những 

nhân dân Pháp bị chết người hại của thêm, mà địa vị nước Pháp sẽ trở nên cô độc và 

khối Liên hiệp Pháp cũng không còn. Nhân dân Angiêri, Tuynidi, Marốc, 

Mađagátxca, v.v… sẽ trông gương Việt Nam mà không ai tin Pháp nữa. 

Vì Tổ quốc, vì tự do, nhân dân Việt Nam kiên quyết kháng chiến đến cùng. Vì 

nhân đạo, chính nghĩa, vì hòa bình chung và lợi ích chung, nhân dân Việt Nam mong 

các vị giúp đỡ mọi phương diện. 

Một lần nữa tôi xin thay mặt toàn dân Việt Nam cảm ơn các vị đã tỏ tình thân 

ái. 

Ngày 13 tháng 1 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

Sách Lời Hồ Chủ tịch, tập 1,  
Nha Thông tin Việt Nam, 
1948, tr. 30-31. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.5”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 
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THƯ GỬI CÁC CHIẾN SĨ CẢM TỬ QUÂN THỦ ĐÔ 

 

Cùng các chiến sĩ yêu quý Trung đoàn Thủ đô, 

Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên Chính phủ vì nhớ 

đến các em cho nên cũng không ai nỡ ăn Tết. Còn 90 phần trăm đồng bào ở hậu 

phương cũng giảm bớt 90 phần trăm mâm cỗ tiệc tùng, ai cũng tiết kiệm để dự bị 

công cuộc trường kỳ kháng chiến. 

Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh1. Các em là 

đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần 

quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, 

Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay các 

em gan góc tiếp tục cái tình thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam 

muôn đời về sau. 

Chí kiên quyết dũng cảm, các em đã sẵn có, đây tôi chỉ nhắc lại một vài điều 

mà các em phải nhớ luôn luôn: 

1. Phải hết sức khôn khéo, nhanh chóng, bí mật, phải biết cách hóa chỉnh vi 

linh2. 

2. Phải rút kinh nghiệm hàng ngày hàng giờ. Phải đề phòng Việt gian trinh 

thám. 

3. Phải hết sức cẩn thận. Phải luôn luôn có sáng kiến để lợi dụng thời cơ. 

4. Tuyệt đối đoàn kết. 

Các em hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng Chính phủ và lòng toàn thể đồng 

bào luôn luôn ở bên cạnh các em. 

Tôi thay mặt Chính phủ và đồng bào gửi cho các em lời chào thân ái và quyết 

thắng. 

Ngày 27 tháng 1 năm 1947 

                                                                     HỒ CHÍ MINH 

Sách Lời Hồ Chủ tịch, 
Nha Thông tin Việt Nam,  
1948, t.1, tr. 39. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Theo “Hồ Chí Minh. Toàn tập. T.5”.-H.: Chính trị Quốc gia, 1995 

 

                                                
1. Có sách xuất bản sau như cuốn: Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, H. 1962, 
tr. 26-27 lại in là “Các em là đội quyết tử. Các em quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh” (B.T). 
2. Hóa chỉnh vi linh: đem một chỉnh thể chia thành nhiều bộ phận nhỏ. Ở đây nên hiểu là biết phân tán lực lượng một 
cách khéo léo (B.T). 
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B. TƯ LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC 

KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 19/12/2021) 

  

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN CHỦ TRƯƠNG PHÁT ĐỘNG TOÀN 

QUỐC KHÁNG CHIẾN 

1. Tình hình thế giới và trong nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế 

giới. Các nước phát xít Đức, Ý, Nhật bị đánh bại, còn đế quốc Anh, Pháp tuy thắng 

trận nhưng đã suy yếu. Đế quốc Mỹ tận dụng các lợi thế, nhanh chóng vươn lên cầm 

đầu phe tư bản chủ nghĩa, ra sức lôi kéo, tập hợp lực lượng phản động để chống lại 

các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Do vậy, 

mâu thuẫn chi phối quan hệ quốc tế lúc này là mâu thuẫn giữa các lực lượng hòa 

bình, dân tộc, dân chủ và hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột với lực 

lượng đế quốc, phản cách mạng do Mỹ đứng đầu. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã tác động, cổ vũ 

mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các thuộc địa; làm cho các thế 

lực đế quốc và bọn phản động quốc tế hết sức lo sợ, tìm mọi cách chống phá hòng thủ 

tiêu Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Mỹ công khai ủng hộ, giúp đỡ 

Pháp quay lại xâm lược Việt Nam và Đông Dương. Đế quốc Anh xuất phát từ quyền 

lợi thực dân và theo quỹ đạo của Mỹ cũng ra sức ủng hộ ý đồ của thực dân Pháp tái 

chiếm Đông Dương. 

Trên thực tế, chính quyền cách mạng non trẻ của ta phải đối phó với muôn vàn 

khó khăn, đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Bên trong, “giặc đói”, “giặc 

dốt”, giặc nội phản hoành hành. Bên ngoài, giặc ngoại xâm liên tục tấn công. Từ vĩ 

tuyến 16 trở ra là 20 vạn quân Tưởng, từ vĩ tuyến 16 trở vào có hơn 1 vạn quân Anh 

và hơn 6 vạn quân Nhật cùng nhiều đảng phái phản động lăm le lật đổ Chính phủ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lập lại chính quyền tay sai và cướp nước ta lần nữa. 

“Giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm” đang đe dọa vận mệnh dân tộc ta. 

2. Chủ trương cứu vãn hòa bình của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa 

Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23 tháng 9 năm 1945 được sự giúp 

đỡ của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến 

tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai, rồi mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam 

Trung Bộ, tìm cách đưa quân ra Bắc Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải 

Dương, gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội. 
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Trước tình hình đó, cùng với việc củng cố chính quyền, bài trừ nội phản, cải 

thiện đời sống Nhân dân, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm các biện 

pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm duy trì hòa bình, giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất 

Tổ quốc. Để tranh thủ thời gian củng cố lực lượng cách mạng, tránh phải đối phó với 

nhiều kẻ thù, khi thì chúng ta tạm thời hòa hoãn với quân Tưởng để rảnh tay đối phó 

với quân Pháp, khi thì tạm thời hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Tưởng và bọn tay sai 

ra khỏi đất nước. 

Chúng ta đã chủ động đàm phán với Pháp để tránh cuộc chiến tranh, giữ hòa 

bình cho cả hai dân tộc, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, rồi ký Hiệp định sơ bộ ngày 

06 tháng 3 năm 1946, sau đó ký Tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh còn gửi thư tới nguyên thủ các nước Anh, Mỹ, Liên Xô và các thành viên 

của Liên Hợp quốc, nêu rõ thiện chí hòa bình, mong mỏi Liên Hợp quốc chấp nhận 

những yêu cầu chính đáng của Việt Nam để duy trì hòa bình. Đồng thời, Người liên 

tục gửi thư cho Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Pháp và cử phái viên đến gặp người 

đứng đầu Pháp ở Đông Dương, tìm cách cứu vãn hòa bình, tránh cuộc chiến tranh đổ 

máu. Nhưng giới cầm quyền thực dân đã khước từ mọi nỗ lực cứu vãn hòa bình của 

chúng ta. 

Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Bất chấp những thiện 

chí hòa bình của Việt Nam, trong các ngày 15 và 16 tháng 12 năm 1946, quân Pháp 

nổ súng gây hấn nhiều nơi ở Hà Nội. Ngày 17 tháng 12 năm 1946, chúng cho xe phá 

các công sự của ta ở phố Lò Đúc, rồi gây ra vụ tàn sát đẫm máu ở phố Hàng Bún và 

phố Yên Ninh. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, tướng Môlie gửi cho ta hai tối hậu thư 

đòi chiếm đóng Sở Tài chính, đòi ta phải phá bỏ mọi công sự và chướng ngại trên các 

đường phố, đòi để cho chúng làm nhiệm vụ giữ gìn trị an ở Hà Nội. Chúng tuyên bố 

nếu các yêu cầu đó không được Chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quân Pháp sẽ 

chuyển sang hành động chậm nhất là sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. 

Vậy là kẻ thù đã đặt dân tộc Việt Nam trước hai con đường: Một là khoanh tay, 

cúi đầu trở lại nô lệ; Hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. Tình thế 

đó buộc Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta không có lựa chọn 

nào hơn là cầm vũ khí đứng lên chiến đấu, phát động cuộc kháng chiến toàn quốc để 

bảo vệ độc lập dân tộc. 

II. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG 

CHIẾN” QUYẾT TÂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC, BẢO VỆ 

TỔ QUỐC 

Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông (nay thuộc thành 

phố Hà Nội), Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh chủ trì, đề ra đường lối, quyết định cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển đến các đơn vị lực lượng vũ trang mật 

lệnh về ngày và giờ của cuộc giao chiến trong toàn quốc. Lúc 20 giờ, ngày 19 tháng 

12 năm 1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, đồng thời quân và 

dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. 

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (viết ngày 19 tháng 12 năm 1946) được phát đi khắp cả nước: 

“Hỡi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 

nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần 

nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng 

phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ 

quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, 

thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. 

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! 

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất 

nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi 

nhất định về dân tộc ta! 

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 

Kháng chiến thắng lợi muôn năm! 

Đó là lời hịch cứu nước, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc, khơi 

dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất; động viên, thôi 

thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến giành lại 

độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chỉ thị 

Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (viết xong ngày 12 
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tháng 12 năm 1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư 

Trường Chinh đã xác lập đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và 

dựa vào sức mình là chính; trở thành ánh sáng soi đường cho dân tộc ta đi đến thắng 

lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

III. HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN, CẢ DÂN 

TỘC TA ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG CHIẾN ĐẤU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

XÂM LƯỢC, GIÀNH THẮNG LỢI VẺ VANG 

1. Chuyển đất nước vào thời chiến và chuẩn bị kháng chiến lâu dài 

Thủ đô Hà Nội, nơi có Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

là nơi thực dân Pháp có ý định đánh úp cơ quan đầu não và tiêu diệt lực lượng vũ 

trang của ta đã trở thành chiến trường chính trong những ngày đầu kháng chiến toàn 

quốc. Sau đòn tiến công chủ động, đồng loạt và bất ngờ lúc 20 giờ, ngày 19 tháng 12 

năm 1946, quân và dân Thủ đô tiếp tục triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, toàn 

dân đánh giặc. Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng, sáng tạo, quân 

và dân Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, tản 

cư, bảo đảm an toàn cho Nhân dân; chuyển hàng ngàn tấn máy móc, vật tư ra An toàn 

khu, tạo tiềm lực ban đầu cho kháng chiến. Quân và dân Thủ đô đã đánh hàng trăm 

trận, làm tiêu hao nhiều sinh lực địch, giam chân chúng dài ngày trong thành phố, tạo 

điều kiện để cả nước bước vào chiến tranh, triển khai thế trận chiến đấu lâu dài. 

Phối hợp với Thủ đô Hà Nội, quân và dân các đô thị ở Bắc vĩ tuyến 16 cũng 

giành được thắng lợi quan trọng. Quân và dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh phá kế hoạch bình định, kiềm 

chế không cho địch đưa lực lượng chi viện cho Trung Bộ và Bắc Bộ. Đồng thời, cùng 

với những cuộc chiến đấu trực tiếp với quân Pháp, chúng ta thực hiện cuộc tổng di 

chuyển các cơ quan, kho tàng, máy móc vào An toàn khu. Đến tháng 3 năm 1947, các 

cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân đội, Mặt trận đã được chuyển lên 

Việt Bắc an toàn. Việt Bắc trở thành Thủ đô của cuộc kháng chiến toàn quốc. Ở các 

địa phương cũng diễn ra việc di chuyển cơ quan vào các vùng nông thôn hoặc những 

nơi rừng núi, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc giữa các địa phương và Trung ương 

ở chiến khu Việt Bắc. Nhân dân các vùng có chiến sự cũng triệt để thi hành chính 

sách “vườn không nhà trống”, tản cư ra vùng tự do. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, mọi hoạt động của đất nước đã chuyển hướng theo 

hoàn cảnh thời chiến và phục vụ kháng chiến lâu dài. Cuộc chiến đấu oanh liệt, sáng 

tạo của quân, dân Thủ đô Hà Nội và của cả nước trong những ngày đầu Toàn quốc 

kháng chiến đã giáng một đòn mạnh vào chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và ý 
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chí xâm lược của kẻ thù, làm tiền đề vững chắc cho những thắng lợi tiếp theo của 

cuộc kháng chiến. 

2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là 

chính; vừa kháng chiến vừa kiến quốc, giành thắng lợi vẻ vang 

Khi cơ hội tìm kiếm giải pháp hòa bình không còn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Trung ương Đảng chủ động mở đầu cuộc kháng chiến đúng thời điểm và kịp thời 

chuyển cả nước vào thời chiến, xây dựng thực lực và thế trận chiến tranh nhân dân. 

Căn cứ địa kháng chiến được củng cố, đời sống đồng bào dần ổn định, bước đầu tổ 

chức lại sản xuất. Hoạt động đối ngoại được tăng cường làm cho nhân dân tiến bộ thế 

giới, trước hết là nhân dân Pháp hiểu biết về cuộc kháng chiến chính nghĩa của Nhân 

dân Việt Nam. 

Về phía Pháp, với bản chất cố hữu của kẻ thực dân, nên sau khi được tăng 

cường lực lượng, chúng mở rộng vùng chiếm đóng, ráo riết thực hiện đòn tấn công 

quyết định để sớm kết thúc chiến tranh. Thu - Đông năm 1947, Bộ Chỉ huy quân viễn 

chinh Pháp ở Đông Dương huy động lực lượng lớn, mở cuộc hành quân lên Việt Bắc 

nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não, tiêu diệt quân chủ lực, phá tan căn cứ kháng chiến 

của ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và tinh thần sáng tạo, 

quyết tâm cao, quân và dân ta chiến đấu ngoan cường, giành thắng lợi vẻ vang trong 

chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh 

nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến. 

Không thể sớm kết thúc chiến tranh theo ý định, các nhà cầm quân Pháp buộc 

phải chuyển sang “đánh kéo dài”, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người 

Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, đồng thời tiến hành “Chiến tranh tổng lực”, 

tăng cường đánh phá nhiều cơ sở của ta. Trước âm mưu của địch, chúng ta không 

ngừng chiến đấu, phối hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh kinh tế và chính trị; xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng 

tiềm lực kháng chiến. 

Đến năm 1950, lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt, Đảng và 

Chính phủ quyết định mở Chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan 

trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới phía Bắc, mở rộng và củng 

cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế với các nước xã hội chủ 

nghĩa. Sau 29 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân dân ta đã làm nên thắng lợi quan 

trọng, tạo ra bước ngoặt căn bản, đưa cuộc kháng chiến của quân và dân ta bước sang 

giai đoạn phản công và tiến công. Quân Pháp lui dần về thế phòng ngự. 

Lợi dụng sự sa lầy cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân Pháp, đế quốc 

Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp, ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến này nhằm 
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thực hiện âm mưu ngăn chặn phong trào cộng sản tràn xuống Đông Nam Á và sẵn 

sàng thay Pháp để kéo dài chiến tranh. Trước tình hình đó, Đại hội toàn quốc lần thứ 

II của Đảng (tháng 02 năm 1951) xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt 

Nam lúc này là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành 

độc lập, thống nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Phát huy thế tiến công chiến 

lược, quân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng trên các chiến trường như 

Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào,… Chiến tranh nhân dân phát triển đã đẩy quân địch 

lún sâu vào thế bị động. Trong khi đó, thế và lực của cuộc kháng chiến ngày càng 

được củng cố, lực lượng vũ trang ba thứ quân được tăng cường, bộ đội chủ lực ngày 

càng vững mạnh, hậu phương được củng cố là chỗ dựa, góp phần quan trọng vào 

thắng lợi của tiền tuyến. 

Hòng xoay chuyển tình thế, dựa vào viện trợ Mỹ, Pháp lập kế hoạch Nava 

nhằm lấy lại quyền chủ động, tiến tới tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để kết thúc chiến 

tranh. Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo chủ động, linh hoạt của Trung ương Đảng, Bộ 

Tổng tư lệnh, sự chiến đấu kiên cường dũng cảm của quân và dân ta, kế hoạch trên bị 

thất bại, buộc Nava phải đưa quân chủ lực lên Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành tập 

đoàn cứ điểm khổng lồ để tiêu diệt “chủ lực Việt Minh”. Nhưng sau 56 ngày đêm 

chiến đấu kiên cường, quân và dân ta đập tan cố gắng quân sự cao nhất của thực dân 

Pháp, tạo nên “cột mốc bằng vàng” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, kết 

thúc oanh liệt cuộc tiến công Chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, tạo điều kiện thuận 

lợi cho đấu tranh ngoại giao đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh ở 

Đông Dương. 

Miền Bắc nước ta được giải phóng. Cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ 

mới: Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc 

dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. 

* 

*  * 

Khi đất nước ta mới giành được chính quyền chưa được bao lâu thì lại rơi vào tình 

thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng nhờ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định 

đúng tình hình, đưa ra đường lối đúng đắn, phát động Toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược, giành được thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, cả dân tộc ta đang ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc trong bối cảnh đất nước sau 35 năm đổi mới đã có sự thay đổi cơ bản và toàn 

diện, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt 
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qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: 

“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)/ 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
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PHẦN 2 

DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

 

I/ SÁCH, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, TƯ LIỆU 

 

1.  19-12-1946 Cuộc chiến tranh bắt đầu: Chương X + XI: Trong 20 

năm xâu xé nước Pháp/Clôdơ Paya.-H.:TVQĐ,1975.-36tr.;27cm.  

9(V)22/T 1925 - 26   

Nội dung cuốn sách làm rõ về những hành động của quân đội Pháp ở 

Lạng Sơn, Hải Phòng, những vụ khởi hấn ở Hà Nội… qua đó đã lộ rõ ý đồ 

của thực dân Pháp muốn dùng bạo lực để xâm lược nước ta một lần nữa. Sự 

kiện ngày 19 tháng 12 năm 1946, những câu chuyện về cuộc tranh luận về 

Đông Dương tại Quốc hội Pháp cũng được đề cập đến. 

2.  5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia/ Hoàng 

Chí Bảo.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020. - 311tr.; 21cm. 

355.4342N114T/ VN.0081990 - VN.0081991 

Cuốn sách giới thiệu tổng quát 5 tác phẩm bảo vật quốc gia của Hồ Chí 

Minh. Tiếp đó là năm nội dung tương đương với  năm tác phẩm của Người 

đó là tác phẩm Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi Toàn quốc 

kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc...      

3.  50 năm nhìn lại...Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 50 năm ngày Hà Nội 

mở đầu Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946-19/12/1996.- H.: Trung tâm 

Thông tin Khoa học - Công nghệ - Môi trường - BQP, 1996. - 74tr. ; 26cm. 

9(V)2/T 17117. 

Chuyên đề được biên soạn nhằm làm rõ thêm truyền thống lịch sử, hồi 

tưởng lại những ngày tháng hào hùng đầu tiên của cuộc trường kỳ kháng 

chiến “châu chấu đá voi…” để càng thêm tin tưởng vào tương lai, tiền đồ 

của dân tộc, nâng cao quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc 

xây dựng CNXH của nhân dân ta trong giai đoạn mới. 

4.  60 năm Toàn quốc kháng chiến (1946 - 2006) / Vũ Như Khôi chủ 

biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 558tr. ; 27cm. 

 9(V)2/LCV 882 

Viết về sự kiện Toàn quốc kháng chiến. Khái quát tình hình đất nước 

trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Phần thứ nhất: Toàn quốc kháng chiến 
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Phần thứ hai: 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân thủ đô Hà Nội 

mở đầu Toàn quốc kháng chiến 

 Phần thứ ba: Các văn kiện  về Toàn quốc kháng chiến. 

5.  60 năm Toàn quốc kháng chiến: Ký ức lịch sử và bài học kinh 

nghiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 762tr. 

; 21cm. 

3KV1.2+9(V)2/62507 - 08/LC 8779 - 80 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “60 năm Toàn quốc kháng chiến: Ký ức lịch 

sử và bài học kinh nghiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc” do Bộ Quốc phòng 

phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm 

ngày Toàn quốc kháng chiến. Sách tập hợp các bài tham luận tham gia Hội 

thảo của nhiều vị lãnh đạo, tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, 

Bộ Tổng Tham mưu và các tổng cục, một số quân khu; Thành uỷ Hà Nội, 

Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh...; các vị lão thành cách mạng, nhân 

chứng lịch sử và nhiều nhà khoa học trong cả nước. 

6.  65 năm Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2011). Hợp tuyển 

công trình khoa học / Trần Văn Thức chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 

2011. - 939tr. ; 27cm. 

9(V)2/LC 11678, 71826/71827 

Tập hợp các bài viết, các công trình nghiên cứu về sự kiện Toàn quốc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của các tác giả trong nước đã 

được công bố. 

7.  65 năm Toàn quốc kháng chiến (1946-2011) / Vũ Như Khôi chủ biên. 

- H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 531tr. ; 27cm. 

9(V)2/LCV 1348/LCV 1349, V 12460/V 12461 

Cuốn sách làm rõ bối cảnh đất nước sau Cách mạng tháng Tám năm 

1945; quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta trong đấu tranh bảo vệ 

chính quyền cách mạng; diễn biến Toàn quốc kháng chiến ở các tỉnh, thành; 

các văn kiện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Toàn quốc kháng 

chiến; một số bài viết của các vị tướng lĩnh, các nhà khoa học về Toàn quốc 

kháng chiến, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm. 

8.  Bộ Tổng Tham mưu những năm chiến đấu trong vòng vây/Trần 

Trọng Trung.-H.:Chính trị Quốc gia,2011.-491tr.;21cm. 

355(V)(09)/70187, 70188 

Cuốn sách đề cập một giai đoạn lịch sử đầy cam go của cơ quan tham 
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mưu chiến lược, khi đất nước còn bị bao vây tứ bề, mọi cái đều bắt đầu từ 

con số không. Ở mục III, chương III, từ trang 135 đến 152 đề cập đến công 

tác chuẩn bị kháng chiến toàn quốc của Bộ Tổng Tham mưu. 

9.  Câu chuyện về một nền hoà bình lỡ dở / Sainteny. - H. : Sự thật, 

1978. - 318tr. ; 29cm. 

355V(09)21/T 3934 

Hồi ký của Cao ủy Pháp tại Bắc Kỳ - Sainteny - về sự hiện diện của 

Pháp ở Việt Nam trong thời kỳ Nhật đảo chính Pháp từ tháng 3 năm 1945 

đến tháng 12 năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc 

kháng chiến. Tư liệu gồm ba phần: 

Phần 1: những khó khăn của Pháp khi bị Nhật “hất cẳng” ở Đông 

Dương và nỗ lực của Sainteny nhằm duy trì ảnh hưởng của Pháp ở Việt 

Nam. 

Phần 2: tình hình miền Bắc Việt Nam khi Việt Minh cướp chính quyền 

từ tay Nhật. 

Phần 3: tường thuật các buổi hội đàm của Sainteny với Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhằm đem lại hòa bình cho Đông Dương. Phần này cũng đề cập 

đến Hiệp định sơ bộ 6-3, Hội nghị Fontainebleau. 

10.  Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh / Mai Văn Bộ. - T.p Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2002. - 388tr. ; 20cm. 

3K5H6/50679/50680 

Cung cấp những tư liệu lịch sử về các sự kiện, giai đoạn quan trọng 

trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm 

đường cứu nước, tháng 6 năm 1911 đến tháng 12 năm 1946, thời điểm Pháp 

nổ súng ở Thủ đô Hà Nội và Người viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. 

11.  Cuộc chiến đấu ở Hà Nội và một số thành phố, thị xã Bắc vĩ tuyến 

16 hồi đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946-

15/3/1947)/Trịnh Vương Hồng.-H.:Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam,1990.-

212tr.;28cm.  

355(V)(09)21/ LAV 11 

Nội dung luận án khôi phục lại một cách tương đối hoàn chỉnh, chi tiết 

lịch sử cuộc chiến đấu tại Hà Nội và một số thành phố, thị xã bắc vĩ tuyến 

16 hồi đầu Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

12.  Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam: Những bài 

viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng.Tập 1: Từ ngày 23 
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tháng 9 năm 1945 đến tháng chạp năm 1947).-H.:Sự thật,1958.-

329tr.;19cm. 

3KV1/4852 - 53    

Tập hợp các bài viết trong thời kỳ kháng chiến trên các báo Đảng từ 

ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến cuối năm 1947. Thời kỳ này bắt đầu từ lúc 

giặc Pháp khởi hấn ở Nam Bộ, trải qua việc ký kết hiệp định sơ bộ ngày 6 

tháng 3 năm 1946, qua ngày Toàn quốc kháng chiến bùng nổ (19 tháng 12 

năm 1946) cho đến chiến dịch Việt Bắc thắng lợi. 

13.  Chiến dịch Tây Bắc với chiến thắng Thu Đông. - Vĩnh Phúc : 

[K.nxb.], 1953. - 34tr. ; 13cm. 

355(V)03+355(V)(09)21/15917 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của Chiến dịch Tây Bắc. Tập hợp các 

tài liệu chỉ đạo chiến dịch của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ ta, động 

viên lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thông cáo tổng quát của Bộ Tổng 

Tư lệnh về Chiến dịch Tây Bắc và những chiến thắng của quân ta ở đồng 

bằng Bắc Bộ. Đặc biệt sách đăng kèm bản thống kê những thiệt hại của địch 

từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 đến 20-11-1952. 

14.  Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức /Võ Nguyên Giáp.-H.:Quân đội 

nhân dân,1998.-439tr.;19cm.  

355(V)(09)21+V2/ LC 3065-66         

Cuốn sách gồm mười chương. Trong đó, chương Một  từ trang 29 đến 

trang 84  đề cập đến nội dung tình hình chiến sự  trong những ngày đầu 

Toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. 

15.  Chính sách của Đảng đối với các tôn giáo ở Nam Bộ trong thời kỳ 

1945-1954 : Luận văn thạc sĩ lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 60.22.56 / 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, 2011. - 94tr. ; 29cm. 

298(V)+3KV1.21/LAV 6771 

Sơ lược về tình hình tôn giáo ở Nam Bộ. Quá trình chỉ đạo chính sách 

tôn giáo của Đảng ở Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 và  ý nghĩa thực tiễn. 

Luận án cho thấy tính liên tục và phức tạp của vấn đề tôn giáo trong giai 

đoạn này,  nhất là cuộc đấu tranh giành giật hai bên giữa ta và địch đối với 

lực lượng đồng bào miền Nam theo đạo. Vai trò, đóng góp của đồng bào tôn 

giáo miền Nam đối với sự nghiệp Toàn quốc kháng chiến chống thực dân 

Pháp. 

16.  Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình kháng chiến / Đỗ Hoàng Linh. - 
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H. : Công an nhân dân, 2007. - 265tr. ; 21cm. - (Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh) 

3K5H6/ 62213 - 14 

Cuốn sách khai thác, tập hợp thông tin từ các tài liệu và hồi ký viết về 

chặng đường kháng chiến vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đến khi về lại Thủ đô 

Hà Nội 14/10/1954. Nội dung giúp bạn đọc hiểu thêm về phương châm 

kháng chiến trường kỳ - toàn dân - toàn diện của Người, sự chỉ đạo xây 

dựng, củng cố cơ cấu Nhà nước dân chủ trên mọi lĩnh vực... 

17.  Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi Toàn 

quốc kháng chiến.- H.:  Quân đội nhân dân, 2006. - 333 tr.;  

3K5H / LC 8243 

Tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh 

chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực 

dân Pháp. Ngoài ra sách còn trình bày khái quát những diễn biến chính của 

đất nước từ ngày 2/9/1945 đến cuối năm 1946 và một số tập hồi ức của 

những người học trò, những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đặc 

biệt đó. 

18.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh chống các thế lực đế quốc 

và phản động để bảo vệ chính quyền cách mạng từ sau Cách mạng tháng 

Tám đến Toàn quốc kháng chiến: Luận văn cao học khoa học lịch sử / Lê 

Kim Hải. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội I, 1983. - 75tr. ; 26cm. 

9(V)2/LAV 748     

Nội dung bao gồm: Chương I: Bảo vệ chính quyền là vấn đề khẩn cấp 

đặt ra ngay sau Cách mạng tháng Tám; chương II: Hồ Chủ tịch trong cuộc 

đấu tranh chống các thế lực đế quốc và phản động để bảo vệ chính quyền 

Cách mạng tháng Tám đến Hiệp định sơ bộ (9/1945-3/1946); chương III:  

Hồ Chủ tịch với các cuộc đấu tranh chống các thế lực đế quốc và phản động 

để bảo vệ chính quyền cách mạng từ Hiệp định sơ bộ đến Toàn quốc kháng 

chiến (6/3/1946-19/12/1946)     

19.   Diễn văn của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đọc trong 

dịp kỷ niệm lần thứ 9 ngày Toàn quốc kháng chiến và lần thứ 2 ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. - {K.đ.} : 

TCCT-Bộ Tổng Tư lệnh, 1955. - 30tr. ; 19cm. 

355(V)/969 - 70 

Ôn lại quá trình của cuộc đấu tranh vũ trang anh dũng và gian khổ của 
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nhân dân và quân đội ta, nêu lên những nguyên nhân chủ yếu đưa cuộc 

kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. 

20.  Đảng lãnh đạo toàn dân đánh giặc từ ngày Toàn quốc kháng chiến 

đến Chiến dịch Việt Bắc (tháng 12-1946 đến 12-1947) : Luận văn thạc sĩ 

khoa học lịch sử: 503.16 / Vũ Đức Huấn. - H. : Học viện Chính trị Quân sự, 

2000. - 96tr. 

3KV1. 21/LAV 2341 

Quá trình hình thành đường lối kháng chiến của Đảng và nghệ thuật 

chỉ đạo toàn dân đánh giặc từ ngày Toàn quốc kháng chiến đến Chiến dịch 

Việt Bắc (12/1946-12/1947). Bài học kinh nghiệm vận dụng để phát huy sức 

mạnh toàn dân, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

21.  Điện Biên Phủ Hội nghị Giơnevơ Văn kiện Đảng .-H.: Chính trị 

Quốc gia, 2014.-651tr;24cm. 

3KV1.2/V 14018 

Cuốn sách gồm 3 phần. Trong đó, Phần thứ nhất: Trước tác của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ, gồm 

các bài viết, bài nói, lời kêu gọi, thư, điện, mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ. Lời kêu gọi Toàn 

quốc kháng chiến (ngày 19-12-1946) của Bác từ trang 11 đến trang 12. 

22.  Hà Nam Ninh - chống thực dân Pháp xâm lược: 1945-1954 .-Hà 

Nam Ninh:Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,1979.-580tr.;21cm. 

9(V26)/29612 - 13          

Tổng kết lịch sử chiến tranh du kích tỉnh Nam Định. Ở mục B, phần 

hai từ trang 40 đến trang 45 đề cập đến nội dung: quân dân tỉnh Nam Định 

chủ động tấn công và bao vây địch trong thành phố trong thời kỳ Toàn quốc 

kháng chiến (19-12-1946 đến 10-3-1947). 

23.  Hà Nội - Bản hùng ca bất tử mùa đông năm 1946/Phạm Xuân Hằng 

chủ biên.-H.:Thế giới,2006.-299tr.;21cm. 

355(V)(09)21/ 75045         

Hồi kí của cán bộ, chiến sĩ và những ghi chép về đồng đội của họ đã 

tham gia cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm khói lửa. Qua những hồi ức cụ 

thể, sinh động của những nhân chứng lịch sử cuốn sách đã phục dựng lại 

tương đối toàn diện bức tranh của cuộc chiến tranh nhân dân ở cả nội, ngoại 

thành Hà Nội trong những ngày Toàn quốc kháng chiến. 



 28 

24.  Hà nội 60 ngày khói lửa / Vương Thừa Vũ. - H. : Quân đội nhân dân, 

1964. - 184tr.; 19cm. 

355(V)03+355(V)(09)21/12674-73; 12243-44 

Những mẩu chuyện cảm động của cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô 

những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Cuốn sách không trình bày các vấn 

đề của toàn bộ mặt trận, mà chỉ ghi lại sự việc theo trình tự thời gian để thấy 

rõ sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, tinh thần anh dũng của quân và 

dân ta. Qua đó khẳng định một số vấn đề như: tính chất chiến tranh nhân 

dân, hình thức tác chiến và tinh thần chủ động trong chiến đấu của quân và 

dân ta.  

25.  Hà Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc - Tầm vóc và ý nghĩa.-

H.:Quân đội nhân dân,1996.-415tr.;19cm. 

9(V-H)/ 72323, LC 2558 

Cuốn sách giới thiệu hơn 40 trong tổng số hơn 50 bản báo cáo khoa 

học đề cập đến cuộc chiến đấu tại Hà Nội và cả nước. Đây là công trình tập 

thể, là thành quả trí tuệ của nhiều cơ quan và các tác giả đã góp phần làm 

sáng tỏ hơn nữa nghệ thuật mở đầu chiến tranh, tầm vóc và ý nghĩa, những 

bài học của sự kiện có ý nghĩa chiến lược này. 

26.  Hà Nội mùa đông năm 1946.-H.:Quân đội nhân dân,2006.-

247tr.;21cm.  

9(V)2/ LC 8384 - 85     

Cuốn sách tập hợp phần giới thiệu tổng quan diễn biến 60 ngày đêm 

chiến đấu của quân và dân Thủ đô Hà Nội anh hùng; một số mảng hồi ức 

viết về Bác Hồ kính yêu, về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, Quân đội giữa lòng Hà Nội những ngày đầu kháng chiến; tự thuật của 

một số tướng lĩnh quân đội, những Vệ quốc quân, Tự vệ Hà Nội… 

27.  Hải Phòng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.-

H.:Quân đội nhân dân,1986.-362tr.;20cm. 

9(VT1)/LC 753         

Nội dung cuốn sách viết về giai đoạn chống Pháp của thành phố Hải 

Phòng. Trong đó, chương hai giới thiệu quá trình thành phố Hải Phòng xây 

dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và chuẩn bị kháng chiến toàn quốc; 

chương ba đề cập đến những ngày chiến đấu quyết liệt của quân dân Hải 

Phòng trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (20/11/1946-

19/12/1946); chương bốn Hải Phòng cùng cả nước bước vào cuộc kháng 

chiến trường kỳ. 
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28.  Hòa hoãn với kẻ thù sách lược sáng tạo của Đảng thời kỳ 1945-1946 

/ Vũ Như Khôi. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 233tr.; 21cm. 

3KV1.21/M 123073 - 74/LC 7386 - 87 

Viết về quyết sách sáng tạo, đúng đắn của Đảng ta, đứng đầu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (8-1945 

đến 12-1946): trước nguy cơ giặc ngoài, thù trong cực kỳ nghiêm trọng, vận 

nước “ngàn cân treo sợi tóc”, trước tình thế không thể cùng lúc đương đầu 

về quân sự với nhiều kẻ thù, Đảng ta đã thực hiện sách lược “Hoa - Việt 

thân thiện”, tạm thời hoà hoãn với quân Tưởng để đuổi chúng về nước, giữ 

vững chính quyền cách mạng, tập trung lực lượng, tranh thủ chuẩn bị kháng 

chiến chống Pháp lâu dài. 

29.   Hồ Chí Minh - the first 474 days of independence / Đỗ Hoàng Linh. - 

H.: Thế giới, 2013. - 191p; 21cm. 

3K5H6+355(V)(09)21/A 12933 

Cuốn sách ghi lại quãng thời gian 16 tháng khó khăn nhất của Hồ Chí 

Minh kể từ ngày Bác đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) đến ngày Toàn 

quốc kháng chiến (19-12-1946). Qua đây chúng ta có thể thấy được sự lãnh 

đạo tài tình và rất xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm chống lại thù 

trong giặc ngoài, lãnh đạo kháng chiến và bảo vệ nền độc lập non trẻ của 

Việt Nam. 

30.  Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập đầu tiên / Đỗ Hoàng Linh. - H.: Thanh 

niên, 2008. - 243tr.; 21cm.. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh) 

3K5H6/64589/64590  

Những sự kiện hoạt động phong phú, sôi động của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh trong 16 tháng nóng bỏng, cam go từ ngày độc lập đầu tiên 2/9/1945 

đến ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946. Qua 474 ngày đối phó với thù 

trong, giặc ngoài, sự lãnh đạo kiệt xuất, trí tuệ thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chính là nhân tố quyết định thắng lợi cho chiến lược trường kỳ kháng 

chiến, bảo vệ nền độc lập non trẻ của nhân dân ta. 

31.  Hồ Chí Minh toàn tập.-H.:Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.-

651tr.;24cm.  

3K5H/V 12651, V 12652       

Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, bao gồm những tác phẩm, bài 

viết, bài nói, điện văn, thư từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 2-9-

1945 đến hết năm 1946. Nội dung nổi bật của những tác phẩm trong tập 4 

phản ánh nhiều hoạt động sôi nổi; phong phú và sáng tạo của Chủ tịch Hồ 
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Chí Minh trước muôn vàn khó khăn về kinh tế, quân sự, chính trị, xã hội sau 

cách mạng tháng Tám. 

Mặc dù đã làm hết sức mình để tránh cuộc chiến đổ máu cho cả hai dân 

tộc Việt - Pháp, nhưng khi kẻ thù quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, thì 

chúng ta phải kiên quyết chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Trước bối cảnh đó, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, thôi thúc 

toàn dân ta đứng lên cứu nước. 

32.  Huế anh dũng kiên cường. - Huế: Ban liên lạc đồng hương Thành 

phố Huế, 1972. - 94tr. ; 19cm. 

9(V)2/1890 – 91 

Sách do những người con xứ Huế tập kết ra Bắc biên soạn nhân dịp kỷ 

niệm lần 25 ngày Toàn quốc kháng chiến, 11 năm thành lập Mặt trận dân 

tộc giải phóng miền Nam.  Bố cục gồm 2 phần. Phần một: giới thiệu sơ lược 

về đất nước, con người và lịch sử đấu tranh của nhân dân thành phố Huế; 

Phần hai: chọn lọc một số ký sự hoặc trích tác phẩm phản ánh một số mặt 

của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân thành phố Huế trong hai cuộc 

kháng chiến. 

33.  Kỉ niệm 50 ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946-19/12/1966.-

[k.đ]:[k.n],1996.-87tr.;19cm. 

3KV/45185 - 86          

Cuốn sách tập hợp một số văn kiện của Đảng, các bài viết của Hồ Chủ 

tịch, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về ngày Toàn quốc 

kháng chiến (19-12-1946). 

34.  Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến thắng 

lợi (1945-1954)/C.b: Nguyễn Ngọc Minh.-H.: Khoa học,1966.-472tr;19cm. 

33(V)/12573 - 74   

Cuốn sách gồm bốn phần trong đó, phần thứ nhất đề cập đến nội dung: 

Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến 

(8/1945-19/12/1946); phần thứ hai đề cập đến nội dung: Kinh tế Việt Nam 

từ kháng chiến toàn quốc đến kháng chiến thắng lợi (19/12/1946-7/1954). 

35.  Kháng chiến nhất định thắng lợi/ Trường Chinh.-H.: Sự thật,1959.-

116tr.;19cm.  

3K5/898 - 897  

Gồm những bài bàn về kháng chiến của đồng chí Trường Chinh đã 

đăng trên báo Sự Thật từ số 70 đến 81 (ra ngày 4-3-1947 đến ngày 1-8-
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1947). Trong đó, từ trang 12 đến trang17 đề cập đến nội dung Toàn quốc 

kháng chiến. 

36.  Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945-1954)/ Trần Quốc Tuấn.-H.: Quân đội nhân dân,2015.-

631tr.;22cm.  

355(V)(09)21/LC 13194 

Cuốn sách giới thiệu về lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945-1954). Ở mục 3 và 4, chương I đề cập đến nội 

dung: Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị Toàn quốc kháng chiến và chỉ đạo, chỉ 

huy các lực lượng vũ trang cùng toàn dân kháng chiến. 

37.   Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. T.1: 

Chuẩn bị Toàn quốc kháng chiến. / Chỉ đạo nội dung: Trịnh Vương Hồng; 

Chủ biên: Hồ Khang. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 393tr. ; 22cm. 

355V(09)21/LC 4912 - 13   

Bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) 

gồm 7 tập do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam biên soạn đã phản ánh một 

cách có hệ thống và tương đối toàn diện quá trình diễn biến của cuộc kháng 

chiến, bước đầu đã nêu ra những quy luật của cuộc kháng chiến toàn dân, 

toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, đồng thời làm rõ nhân tố 

thắng lợi và bài học lịch sử. Trong đó, tập I của bộ sách gồm ba chương đã 

tập trung giới thiệu về tình hình quốc tế, khu vực và Việt Nam; Diễn biến 

cuộc kháng chiến ở miền Nam, việc chuẩn bị thực lực cho cuộc kháng 

chiến; Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hòa bình đồng thời tích 

cực chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh lan rộng. 

38.  Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. T.2: 

Toàn quốc kháng chiến / Chủ biên: Trịnh Vương Hồng, Trần Văn Thức. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 323tr. ; 22cm. 

355(V)(09)21/LC 7716 – 17, 58979-80 

Viết về giai đoạn lịch sử từ ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) 

đến chiến dịch phản công Việt Bắc Thu Đông năm 1947 kết thúc thắng lợi. 

Qua đó làm nổi bật sức mạnh vô địch của đường lối chiến tranh nhân dân, 

toàn dân, toàn diện, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình, sắc bén, sáng tạo 

của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến lược và chiến thuật 

của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 

39.   Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. - H. : 

Quân đội nhân dân, 1985. - 203tr. : T.1 ; 19cm. 
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355V(09)21/34990-91 

Diễn biến của cuộc kháng chiến từ sau Tổng khởi nghĩa tháng 8 đến 

ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) 

40.  Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. - H. : 

Quân đội nhân dân, 1986. - 196tr. : T.2 ; 19cm. 

355V(09)21/37660-61 

Diễn biến cuộc kháng chiến từ 19-12-1946 đến hết Thu đông 1947: 

Toàn quốc kháng chiến đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của 

thực dân Pháp bằng chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947. 

41.  Lịch sử đảng bộ Thừa Thiên - Huế.-H.: Thư viện quân đội sl.,2000.- 

375 tr.  

3KV1/45290          

Cuốn sách đã phản ánh được quá trình ra đời, phát triển cũng như sự 

nghiệp đấu tranh vô cùng anh dũng của nhân dân địa phương dưới sự lãnh 

đạo của Đảng bộ Thừa Thiên Huế. Trong mục I, chương V, từ trang 234 đến 

trang 241 cuốn sách đề cập đến nội dung: Đáp Lời kêu gọi Toàn quốc kháng 

chiến của Hồ Chủ tịch, cùng với cả nước, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã 

nhanh chóng triển khai lực lượng, lãnh đạo cuộc cuộc kháng chiến ở Thừa 

Thiên Huế. Quân dân trong tỉnh bao vây tiến công địch ở Huế từ 20-12-

1946 đến 5-2-1947. Trong suốt 50 ngày đêm quân và dân Huế đã chiến đấu 

ngoan cường và tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu và phá hủy nhiều vũ khí, 

phương tiện chiến tranh của chúng. 

42.  Lịch sử kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân khu vực 

Tây Bắc (1945 - 1954)/Chủ biên: Cao Văn Lượng.-H.: Khoa học Xã hội, 

2003.- 528tr.;20,5cm.  

355(V)(09)21/53360 - 61 

Cuốn sách dựng lại một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về lịch 

sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Tây Bắc (1945-1954). 

Ở mục III, chương I, từ trang 143 đến trang 192 đề cập đến quá trình chiến 

đấu của quân và dân khu vực Tây Bắc chống thực dân Pháp quay lại xâm 

lược, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc, góp phần đánh bại chiến lược “đánh 

nhanh thắng nhanh” của chúng. 

43.  Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ trong kháng 

chiến (1945-1975)/Hồ Sơn Đài chủ biên.-H.: Chính trị Quốc gia,2011.-

912tr.;24cm. 
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355(V)(09)/V 12827         

Cuốn sách chứa đựng một khối thông tin lớn, đa dạng và phong phú, 

vừa có tính chuyên sâu, vừa có tính tổng hợp, phản ánh tương đối toàn diện 

và trung thực về cuộc chiến đấu của quân và dân miền Đông Nam Bộ và 

Cực Nam Trung Bộ trong 30 năm kháng chiến. Phần viết về Toàn quốc 

kháng chiến được đề cập ở các trang 136 - 140, 157 

44.  Lịch sử Nam Bộ kháng chiến/Trần Bạch Đằng chủ biên.-H.: Chính trị 

Quốc gia, 2012.- 955tr.;24cm.  

9(V)2/V 13097, V 13098 

Cuốn sách tập trung phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của Việt Nam 

diễn ra trên địa bàn Nam Bộ trong giai đoạn từ năm 1941 đến năm 1978 qua 

ba thời kỳ: chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ 

biên giới phía Tây Nam, chống bọn Pôn Pốt xâm lược. Từ trang 300 đến 

trang 305 đề cập đến những đặc điểm cuộc kháng chiến của đồng bào Nam 

Bộ từ ngày nổ súng 23-9-1945 đến ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946; từ Hiệp 

định sơ bộ 6-3-1946 đến Tạm ước 14-9-1946 và ngày Toàn quốc kháng 

chiến 19-12-1946. 

45.  Lịch sử ngành sản xuất vũ khí ở Nam Bộ trong kháng chiến chống 

Pháp (1945-1954)/Đinh Thu Xuân.-Tp. Hồ Chí Minh: Viện Khoa học xã 

hội,1993.-140tr.;28cm.  

355(V)(09)/LAV 83  

Phần I, chương II, từ trang 18 đến trang 22 giới thiệu quá trình hình 

thành và phát triển ngành Quân giới Nam Bộ. Trong vòng 16 tháng kể từ 

khi tiếng súng kháng Pháp của quân dân Nam Bộ rền vang trên đường phố 

Sài Gòn cho đến ngày Toàn quốc kháng chiến, Quân giới Nam Bộ bắt đầu 

hình thành và phát triển, khởi đầu từ các tổ “rờ sạc”, phát triển thành các 

công binh xưởng đơn lẻ đầu tiên của các chi đội, mang đầy đủ đặc tính tự 

phát ở từng địa phương.. Quân giới Nam Bộ được hình thành đáp ứng một 

phần đáng kể nhu cầu về vũ khí của các mặt trận trong kháng chiến. 

46.  Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.-H.: Quân đội nhân dân,1994.- 

450tr.;19cm.  

355(V)(09)/LC 1778-79   

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam trong 

hai thời kỳ: Thời kỳ hình thành của các lực lượng vũ trang cách mạng 

(1930-1945); thời kỳ trưởng thành của các lực lượng vũ trang cách mạng 

trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954). 
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Trong đó, Phần I, chương V, mục I và II từ trang 185 đến trang 206 đề cập 

đến nội dung Toàn quốc kháng chiến. 

47.  Lịch sử Quân sự Việt Nam/  Đồng chủ biên: Trịnh Vương Hồng, 

Nguyễn Mạnh Hà.-Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung.-H.: Chính trị 

Quốc gia, 2020.- 487tr.; 22cm. 

T.10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).-2020 

355.009597L302S/ VN.0080657 - VN.0080658 

Cuốn sách trình bày hoàn cảnh quốc tế và trong nước, những thuận lợi, 

khó khăn khi nước ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp; Những chặng 

đường phát triển của cuộc kháng chiến từ kháng chiến ở Miền Nam (tháng 

9-1945) đến Toàn quốc kháng chiến (tháng 12-1946) và kết thúc thắng lợi 

cuộc kháng chiến (1951-1954). Khái quát sự phát triển của tư tưởng, tổ 

chức, hậu cần, kỹ thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

48.  Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946- 1960).-H.:Chính trị Quốc gia, 

2016.- 419tr.; 24cm. 

        T.1 : 1946 - 1960.- 2016 

       328.597L302S/ V 15321 - V 15322 

Lịch sử Quốc hội Việt Nam giai đoạn 1946-1960. Trong đó, mục II, 

chương II  đề cập đến nội dung: Quốc hội trong kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (12/1946-7/1954). 

49.  Lịch sử Việt Nam/ Đinh Thị Thu Cúc chủ biên, Đỗ Thị Nguyệt Quang, 

Đinh Quang Hải.-H.: Khoa học xã hội,2013.-623tr.;24cm. 

9(V)/ V 13941 - 42          

Cuốn sách gồm 6 chương, giới thiệu lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 

năm 1950. Trong đó, sự kiện Toàn quốc kháng chiến được thể hiện ở 

chương hai: Từ sau khi nước ta kí kết Hiệp định sơ bộ đến kháng chiến toàn 

quốc bùng nổ (3/1946-12/1946); chương ba: Chiến tranh lan rộng ra cả nước 

và đường lối kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam; chương bốn: Vừa 

kháng chiến vừa kiến quốc (từ trang 115 đến trang 317). 

50.  Liên khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-

1954) - Sáu bài học thực hiện nhiệm vụ quân sự. Nhân 47 năm Ngày Toàn 

quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19.12.1946 - 19.12.1993). - H. : 

TVQĐ, 1995. - 18tr. ; 20cm. 

355V(09)/T 15793 

Nhân dịp kỉ niệm 47 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân 
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Pháp (19/12/1946-19/12/1993) Phòng Khoa học Quân sự Quân khu I giới 

thiệu sáu bài học thực hiện nhiệm vụ quân sự tổng quát nhất và có tính thời 

sự nhất của Liên khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm 

cơ sở cho việc nghiên cứu, tham khảo vận dụng vào việc xây dựng quân đội, 

củng cố quốc phòng. 

51.   Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 

Giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 

363tr. ; 19cm. 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự  

3K5H4+9(V)2/LC 8761  

Tập hợp những tham luận khoa học được tuyển chọn trong cuộc Hội 

thảo với chủ đề “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực” do Viện khoa học xã hội nhân 

văn quân sự tổ chức. Các bài viết của các cán bộ nghiên cứu thuộc Bộ Quốc 

phòng, Học viện Chính trị Quân sự và Viện Khoa học Xã hội Nhân văn 

Quân sự góp phần làm sáng tỏ tư tưởng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh 

nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị của những tư tưởng đó trong 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954); Phản ánh khát vọng 

hòa bình, đồng thời cũng tỏ rõ ý chí ngoan cường, tinh thần thà hy sinh tất 

cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của dân tộc ta trước 

quân xâm lược. 

52.  Lực lượng vũ trang Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Pháp 

(1946-1955): Luận văn thạc sĩ Khoa học lịch sử: 60.22.54 /Phạm Thị Lan 

Anh.-H.:Trường Đại học Sư phạm,2010.-126tr.;29cm. 

9(VT1)/LAV 6324          

Cuốn luận án chuyên ngành lịch sử Việt Nam giới thiệu về Lực lượng 

vũ trang Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1955). Trong 

đó, có nội dung khái quát về lực lượng vũ trang Hải Phòng trước ngày Toàn 

quốc kháng chiến và lực lượng vũ trang Hải Phòng trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 2 năm 1950. 

53.  Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội - 70 năm xây dựng, chiến đấu và 

trưởng thành (19.10.1946-19.10.2016).- H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 

91tr.; 25cm. 

355(V)(09)/ LCV 1670 - LCV 1671 

Giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng 
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vũ trang Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1946-2016. Trang 12 đề cập đến nội dung 

Lực lượng vũ trang Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng loạt tiến công 21 vị trí quân Pháp đóng và 

hoàn toàn làm chủ tình thế, dựa vào công sự, chiến lũy và thế liên hoàn của 

các căn nhà, dãy phố kiên cường chiến đấu gây cho địch nhiều tổn thất. Các 

chiến sĩ của cảm tử quân dũng cảm ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng, 

thiết giáp của địch, gây nên nỗi khiếp đảm, kinh hoàng cho quân Pháp. Hình 

ảnh dũng cảm, kiên cường của các chiến sĩ cảm tử quân trở thành biểu 

tượng của ý chí và tình thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. 

54.  Lược sử đấu tranh vũ trang của Mặt trận Tây Bắc 1946-1951.-Tây 

Bắc: Ban Tổng kết Tây Bắc,19-?.-143tr.;25cm.  

355(V)(09)21/T 3310 

Giới thiệu lịch sử đấu tranh vũ trang của Mặt trận Tây Bắc giai đoạn 

1946-1951. Trong chương III, nội dung đề cập đến lịch sử thành lập Chiến 

khu 10. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, đường lối của cuộc 

kháng chiến đã được vạch ra. Từ ngày 19/12/1946 toàn dân và quân ta đã 

đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc. Để tổ chức cuộc kháng 

chiến lâu dài, các cơ quan chỉ đạo kháng chiến rút dần ra khỏi các thành phố 

lớn, thực hiện tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống, tiến hành xây 

dựng cơ sở ở nông thôn và rừng núi làm căn cứ vững chắc tiến hành chiến 

tranh… Trong tình hình khẩn trương ấy của toàn quốc, chiến khu 10 được 

thành lập và bước vào giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến. Ở chương này, 

cuốn sách làm nổi bật tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, 

quyết tâm kháng chiến đến cùng của bộ đội Khu 10 trong giai đoạn đầu 

Toàn quốc kháng chiến. 

55.  Mở đầu Toàn quốc kháng chiến / Chủ biên: Vũ Như Khôi, Đào Trọng 

Cảng. - H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 591tr. ; 21cm. 

9(V)2+355(V)(09)/LC 8255 - 56/60587 - 88 

Bức tranh toàn cảnh cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 

chống thực dân Pháp xâm lược, từ chủ trương của Trung ương Đảng và 

Chính phủ đến thực tế diễn biến ở từng địa phương: Mở đầu là Nam Bộ và 

miền Nam Trung Bộ, tiếp đến là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng; 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân 

thủ đô Hà Nội; Các tư liệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Toàn 

quốc kháng chiến. 

56.  Nam Bộ kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử: 
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Kỷ yếu Hội thảo khoa học.- H.: Quân đội nhân dân, 2020. - 967tr.; 24cm. 

959.7704N104B/LCV.0002361-LCV.0002362 

 Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài tham luận về các thế hệ cha anh 

đã anh dũng đấu tranh, đoàn kết tiến tới Nam Bộ kháng chiến, thể hiện tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí bảo vệ nền độc lập, tự do và 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc, toàn diện, 

giá trị lịch sử của 15 tháng kháng chiến ở Nam Bộ...Trong đó có một số bài 

viết đề cập đến nội dung Nam Bộ cùng Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946) 

như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nam Bộ kháng chiến (9.1945-12.1946); Từ 

“Nam Bộ kháng chiến” đến “Toàn quốc kháng chiến” chặng đường vẻ vang 

của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nam Bộ kháng chiến - 

“Đêm trước của Toàn quốc kháng chiến…         

57.  Nam Bộ và Nam phần Trung Bộ trong hai năm đầu kháng chiến 

(1945-1946): Tài liệu tham khảo lịch sử kháng chiến /Biên soạn: Nguyễn 

Việt.-H.:Văn Sử Địa,1958.-163tr.;19cm.  

9(V)22/5073 - 74 

Lịch sử kháng chiến của Nam Bộ và Nam Trung Bộ trong giai đoạn 

1945-1946. Nội dung về Toàn quốc kháng chiến được đề cập từ trang 80 

đến trang 120. 

58.  Nam Bộ với Toàn quốc kháng chiến/ Lê Hồng Điệp chủ biên.- H.: 

Chính trị Quốc gia, 2016. - 390tr.; 24cm. 

V 15577 - V 15578 

Cuốn sách được bố cục gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Nam Bộ “ Là máu 

của máu Việt Nam…”; Phần thứ hai: Nam Bộ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh”; Phần thứ ba: Từ Nam Bộ kháng chiến đến Toàn quốc kháng chiến - 

Những bài học lịch sử. 

59.  Nam Định - Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ (1945 - 1975).-H.:Quân đội nhân dân,1999.-507tr.;21cm. 

355(V)(09)/61720 

Cuốn sách gồm 7 chương. Trong đó, ở chương I (từ trang 51 đến trang 

93) đề cập đến quá trình chuẩn bị lực lượng kháng chiến và diễn biến 86 

ngày đêm chiến đấu trong thành phố của quân và dân thành phố Nam Định 

trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 14/3/1947). 

Trong 86 ngày đêm chiến đấu, quân và dân Mặt trận thành phố Nam Định 

mà nòng cốt là Trung đoàn 34 đã tiêu hao, tiêu diệt hơn 400 tên địch, bắt 6 
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tên, bắn chìm 1 ca nô, thu nhiều vũ khí trang bị.                                                                                                                                                                   

60.  Nam Hà kháng chiến. Tập truyện chiến đấu trong kháng chiến chống 

Pháp. - {K.đ.} : Tỉnh đội Nam Hà, {19-?}. - 91tr. ; 19cm. 

V355/14585 

Các truyện ngắn chọn lọc ra đời nhân kỷ niệm 21 năm ngày Toàn quốc 

kháng chiến và 22 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22-12-1996, giới 

thiệu một số hình ảnh chiến đấu của quân và dân Nam Hà trong kháng chiến 

chống Pháp. 

61.  Nam Trung Bộ kháng chiến 1945-1975.-H.:Chính trị Quốc gia, 

1995.-516tr.;19cm. 

355(V)(09)22/43648, 43649 

Cuốn sách là một nguồn tư liệu phong phú về cuộc chiến đấu của quân 

và dân Nam Trung Bộ từ 1945-1975. Hai cuộc kháng chiến ở Nam Trung 

Bộ, được diễn tả trong cuốn sách này, đã làm nên những thành quả và 

truyền thống quý báu trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Qua đó, ta thấy 

được sự dũng cảm, trí thông minh và tài sáng tạo của quân và dân miền 

Nam Trung Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như sự lãnh đạo sáng suốt 

của Đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, vai trò then chốt của 

những người lãnh đạo…Đặc biệt ở mục 1, chương II từ trang 95 đến trang 

117 đề cập đến nội dung quân dân miền Trung Nam Bộ nghe theo Lời kêu 

gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch cùng cả nước nhất tề đứng lên 

kháng chiến chống thực dân Pháp. Cụ thể, nhân dân vùng tự do dấy lên 

phong trào toàn dân đánh giặc, chống địch lấn chiếm, phục vụ đánh địch ở 

vùng bị chiếm, tích cực xây dựng vùng tự do, đẩy mạnh sản xuất tự túc, bảo 

đảm đời sống nhân dân và nhu cầu kháng chiến. 

62.  Nửa thế kỉ nhìn lại ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-

19/12/1996). - H. : Viện Sử học và Nxb Văn hóa - thông tin, 1997. - 359tr. 

9(V)2/46435 - 36 

Gồm các bài viết của các giáo sư, phó giáo sư, phó tiến sĩ, các nhà 

khoa học trong và ngoài Viện Sử học. Nội dung các bài viết rất phong phú 

và đa dạng. Tuy các bài viết đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng 

đều đề cập đến ba mảng vấn đề lớn sau đây: Chuẩn bị cuộc kháng chiến 

toàn quốc; Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ; Chuyển cả nước vào chiến 

tranh và chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Thông qua những bài viết được tập 

trung ở ba mảng vấn đề lớn trên đây, các tác giả đã góp phần làm sáng rõ 

hơn, sâu hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về một sự kiện lịch sử quan trọng 
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trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - sự kiện mở đầu cuộc kháng 

chiến toàn quốc. Các tác giả đã làm nổi bật sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo 

và tài giỏi của Đảng và của Bác Hồ trong việc huy động sức mạnh của cả 

dân tộc để khắc phục những khó khăn chồng chất, giữ vững chính quyền 

cách mạng, xây dựng lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến toàn quốc; trong 

việc sớm xác định kẻ thù chính của dân tộc, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng 

ngũ kẻ thù, tận dụng thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng chuẩn bị 

cuộc kháng chiến toàn quốc; trong việc chuyển nhanh cả nước vào chiến 

tranh và chuẩn bị điều kiện để kháng chiến lâu dài... 

63.  Ngoại giao Việt Nam - Từ Việt Bắc đến Hiệp định Geneva/Nguyễn 

Phúc Luân.-H.:Công an nhân dân,2004.-295tr.;19cm. 

9:327/56187 - 88, M 119931 - 32 

Cuốn sách giúp ta tìm hiểu và làm rõ hơn về những hoạt động đối 

ngoại của đất nước trong thời chiến (từ Việt Bắc đến Hiệp định Giơ-ne-vơ) 

trong đó phần hai từ trang 73 đến trang 95 đề cập đến hoạt động ngoại giao 

trong giai đoạn đầu Toàn quốc kháng chiến (1947-1949); 

64.  Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000/Chủ biên: Nguyễn Đình Bin.-

H.:Chính trị Quốc gia, 2002.-535tr.;24cm.  

32(V)8/V 6338 - 39 

Cuốn sách phác họa những nét chính của hoạt động ngoại giao Việt 

Nam trong giai đoạn 1945-2000. Trong đó, ở chương thứ nhất đề cập đến 

hoạt động đối ngoại của chính quyền cách mạng trong giai đoạn từ ngày 19 

tháng 8 năm 1945 đến ngày 19 tháng 12 năm 1946 - đây là giai đoạn đặc 

biệt của lịch sử Cách mạng Việt Nam. 

65.  Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những ngày đầu thành lập / 

Chỉ đạo nội dung: Đỗ Gia Nam. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 246tr.; 

19cm. 

9(V)2/LC 7730 - 31 

Sưu tầm, tập hợp một số bài đăng trên các báo viết về các mặt hoạt 

động của nhà nước Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 

với nhiều mặt hoạt động: hoạt động trong ngày lễ độc lập, hoạt động của 

Chính phủ Việt Nam và hoạt động quân sự trong năm 1945-1946. 

66.  Nhân dịp kỷ niệm một năm Toàn quốc kháng chiến/Hoàng Quốc 

Việt.-H.:Tạp chí Cứu quốc TW,1948.-20tr.;17cm. 

9(V)22/ 9226         

Giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Hoàng Quốc Việt nhân dịp kỷ 
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niệm một năm Toàn quốc kháng chiến; Tổng kết những chiến công oanh liệt 

của Vệ quốc quân, dân quân tự vệ và các đoàn cảm tử. Những thành tích về 

chế tạo vũ khí, tăng gia sản xuất, chống nạn mù chữ, những cố gắng và hy 

sinh của dân và quân ta trong một năm kháng chiến (1947-1948). 

67.  Những chặng đường lịch sử / Võ nguyên Giáp; Hữu Mai Ghi. - H. : 

Văn học, 1977. - 590tr. ; 19cm. 

355(V)/26843-44 

Gồm 2 tập hồi ức "Từ nhân dân mà ra" và "Những năm tháng không 

thể nào quên" đề cập tới 2 thời kỳ đấu tranh cách mạng: thời kỳ từ chuẩn bị 

Tổng khởi nghĩa đến tháng Tám 1945, thời kỳ từ ngày thành lập nước 2-9-

1945 đến ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, in dấu thời kỳ quan 

trọng trong lịch sử cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

68.  Những chặng đường lịch sử/Võ Nguyên Giáp.-H.:Chính trị Quốc 

gia,1994.-579tr.;22cm. 

355(V)/43293-94        

69.  Những chặng đường lịch sử Nam Bộ kháng chiến.-H.: Lao động, 

2011.- 619tr.;27cm.  

9(V)/V 12389, V 12390          

Cuốn sách phản ánh những sự kiện lịch sử quan trọng qua từng giai 

đoạn của Nam Bộ trong kháng chiến. Trong đó ở chương III, phần thứ hai 

đề cập đến nội dung Nam Bộ cùng Toàn quốc kháng chiến. 

70.  Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang 

và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng/Võ Nguyên Giáp.-H.:Sự 

thật,1961.-83tr.;19cm.  

355(V)/975-76      

Phần II của cuốn sách nêu lên một số kinh nghiệm chủ yếu của Đảng ta 

trong việc lãnh đạo thắng lợi chiến tranh cách mạng. Ngày 19 tháng 12 năm 

1946 cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Đây là cuộc chiến tranh giải 

phóng lâu dài, gian khổ và vô cùng anh dũng của toàn dân ta chống đế quốc 

Pháp và can thiệp Mỹ. Cuộc chiến tranh đó đã kéo dài 9 năm và đã kết thúc 

bằng thắng lợi to lớn của nhân dân ta trên mặt trận Điện Biên Phủ và ở Hội 

nghị Giơ-ne-vơ. 

71.  Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch/Hồ Chí Minh.-H.:Sự thật,1958.-

341tr.;29cm.  

3K5H3/ V 35P - 46P          
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Giới thiệu những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch từ năm 1941 đến năm 

1949. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác được giới thiệu ở trang 

103. 

72.  Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch/ Trần Dân 

Tiên.- H.: Văn học, 2018. - 167tr.; 21cm. 

959.704092 

Sách tập hợp những câu chuyện kể về một số sự kiện trong cuộc đời 

hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ lúc người ra đi tìm 

đường cứu nước đến ngày Toàn quốc kháng chiến. Câu chuyện dựa vào lời 

kể của các đồng chí thường được gần gũi Bác, trong những giờ nghỉ ngơi 

hay lúc đi đường được nghe Bác kể những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt 

động của Người. 

73.  Những năm tháng không thể nào quên: Hồi ức /Võ Nguyên Giáp; 

Thể hiện: Hữu Mai.-H.:Quân đội nhân dân, 2001.-389tr.;21cm. 

3K5H6, 355(09)/50669 - 70, M 109188 - 89 

Cuốn sách giúp ta ôn lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong một thời kỳ lịch sử rất quan trọng của cách mạng ta. Đó là khoảng thời 

gian từ Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 đến ngày Toàn quốc 

kháng chiến 19 tháng Chạp năm 1946. 

74.  Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở Hải Phòng/Hoàng Minh 

Thảo, Nguyễn Khắc Phòng, Nguyễn Văn Nhã.- Hải phòng: Hải phòng, 

1986.-155tr.;19cm.  

355(V)(09)21/39799  

Cuốn sách phác họa lại một số sự kiện và con người Hải Phòng trong 

cuộc đối đầu lịch sử giữa ta và địch của những ngày đầu kháng chiến chống 

thực dân Pháp và Toàn quốc kháng chiến ở Hải Phòng. 

75.  Những tài liệu chỉ đạo cuộc đấu tranh của Trung ương Đảng và 

Tổng quân uỷ (Từ năm 1945 đến năm 1954). - {k.đ.} : Bộ Tổng Tham mưu, 

1948. - 346tr. : T. 1; 18cm. 

355(V)/24818 

Gồm 5 phần: Chỉ thị, nghị quyết - mệnh lệnh, hiệu triệu tổng khởi 

nghĩa và Toàn quốc kháng chiến; Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng và 

Hội nghị quân sự cách mạng; Chỉ đạo chiến thuật chiến lược; Nhiệm vụ mùa 

Hè và Thu Đông 1948; Chỉ đạo miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

76.  Quá trình xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân thời kỳ 1945-1946 
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theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam: Luận án phó tiến sỹ KHLS: 

50316 /Lê Thị Phương Thảo.- H.: Viện Nghiên cứu CNMLN & TTHCM, 

1996.- 180tr. 

3KV1.2 / LAV 1539  

Trình bày quá trình xây dựng Nhà nước non trẻ được hình thành sau 

Cách mạng tháng Tám đến ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), đặc 

biệt tập trung vào phân tích đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc 

xây dựng Nhà nước và quá trình xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân 

trong thời gian này. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa 

thiết thực đối với việc củng cố và hoàn thiện Nhà nước ta hiện nay. 

77.  Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh.-H.: Nxb. Hà Nội, 1997 

355V(09)/46040 

Cuốn sách do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Ban Liên lạc Cựu 

chiến binh Trung đoàn Thủ đô biên soạn và ấn hành trong dịp kỷ niệm 50 

năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/1996), tuy chưa chứa 

đựng đủ những sự kiện và chiến công, không góp đủ các gương mặt anh hào 

của các thời kỳ đánh giặc; đây cũng chưa phải là một pho sử của Trung đoàn 

Thủ đô nhưng chắc chắn cuốn sách này là một ký ức chung về những gì tâm 

huyết nhất của những người đã một lần được vinh dự được trở thành một 

chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô hay đã từng biết đến một Trung đoàn “có 

một không hai” này.    

78.  Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh/Lê Trung Toản.-H.:TVQĐ 

sl,1996.-308tr.;30cm.  

9(V)2/T 17035          

Cuốn sách là tập tư liệu được tác giả hồi tưởng lại về cuộc kháng ở 

Liên khu I và ở Thủ đô Hà Nội trong 60 ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. 

Ở phần VIII từ trang 102 đến trang 151 giới thiệu nội dung: Mệnh lệnh 

chiến đấu của Bộ trưởng Quốc phòng được phát đi từ Đài tiếng nói Việt 

Nam vào hồi 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946 và diễn biến cuộc chiến 

đấu của quân và dân Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng 

chiến. 

79.  Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh/Biên soạn: Nguyễn Trọng Hàm, đặng 

Văn Tích, Hoàng Kim Đáng.-H.:Quân đội nhân dân,2005.-203tr.;21cm.  

355(V)(09)21+77(V)/ 56636 - 37; LC 7131 - 32 

Cuốn sách gồm hình ảnh và các nội dung: Lời kêu gọi Toàn quốc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chủ Minh 
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ngày 19/12/1946; Hình ảnh Trung đoàn Thủ đô trong ngày trở về giải 

phóng Thủ đô cùng với bài hát “Tiến về Thủ đô” của nhạc sĩ Văn Cao; 

Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, gặp gỡ với 

các chiến sĩ quyết tử… 

80.  Sông Hồng cuộc sóng: Ghi chép /Lê Tuấn, Phạm Kim Thanh, Đặng 

Hồng Vân.-H.:Nxb.Hà Nội,2007.-348tr.;21cm. 

V24/ 75043, 75044          

Tập hợp hơn 40 bài viết về những câu chuyện liên quan đến một thời 

kỳ lịch sử của Thủ đô Hà Nội, trong đó có những câu chuyện viết về những 

chiến công, sự hi sinh dũng cảm của quân dân Thủ đô trong thời kỳ Toàn 

quốc kháng chiến. Tác giả của các bài viết này có cả những “người trong 

cuộc”, chính là những nhân vật của sự kiện đã kể lại và viết lại những kí ức 

của mình; nhưng chủ yếu là những cây bút trẻ tuổi đã ghi chép từ chính các 

nhân chứng và sưu tầm, tham khảo từ nhiều nguồn sử liệu khác nhau. 

81.  Toàn quốc kháng chiến - Hà Nội quyết tử để Tổ quốc quyết sinh: 

Thư mục chuyên đề: Kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 

19/12/1946-19/12/2006 / Chỉ đạo nội dung: Đỗ Gia Nam. - H. : Thư viện 

Quân đội, 2006. - 78tr. ; 19cm. 

355(V)13/T 21809-10 

Thư mục cung cấp một số tư liệu và danh mục tài liệu liên quan đến sự 

kiện Toàn quốc kháng chiến, giúp cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang 

nhân dân, đặc  biệt là cán bộ làm công tác tư tưởng văn hóa có thêm tư liệu 

nghiên cứu, tuyên truyền trong ngày lễ kỷ niệm trọng đại này. Thư mục gồm 

hai phần chính: phần thư mục giới thiệu sách và phần tư liệu tham khảo. 

82.  Toàn quốc kháng chiến 1946 / Tuyển chọn: Phan Anh. - H. : Lao 

động, 2009. - 60tr. ; 20cm. - (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 

355(V)(09)21/67183/67184    

Bộ sưu tập ảnh tư liệu về cuộc kháng chiến chống Pháp, cụ thể là 

khung cảnh Toàn quốc kháng chiến năm 1946. 

83.  Tôi đã thấy gì ở miền tự do nước Việt Nam: Những vị trong chính 

phủ Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói gì với tôi /Lê-ô-Phi-ghe.-

H.:Sự thật, 1950.-58tr.;19cm. 

32(V) / 4345-46  

Bài nói chuyện của ông Lê-ô-phi-ghe, cựu nghị sĩ, chủ nhiệm báo 

“Tiền phong” sau chuyến thăm Việt Nam về, ở buổi họp báo chí do Hội 

Pháp - Việt triệu tập tại Khách sạn Luy-tê xy-a 13-7-1950. Ông là người 
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Pháp đầu tiên từ ngày 19 tháng Chạp năm 1946 đã có dịp qua miền tự do 

nước Việt Nam trong nhiều tháng và được gần gũi các nhà lãnh đạo Chính 

phủ Dân chủ Cộng hòa, kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hai tháng ở Việt 

Nam, ông đã được đi thăm hàng chục thị trấn, tiếp xúc với nhiều giới rất 

khác nhau trong nhân dân, trên những nẻo đường hàng trăm cây số, lúc đi 

xe, lúc đi bộ, lúc đi ngựa. Chính vì thế, bài nói chuyện của ông đề cập một 

cách chân thực đến tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự ở những 

vùng tự do của Việt Nam năm 1946, những triển vọng theo sự nhận định 

của các nhà lãnh đạo Việt Nam và những kết luận của riêng cá nhân ông. 

84.  Tổng kết 60 ngày đêm chiến đấu mở đầu Toàn quốc kháng chiến 

chống Pháp của quân và dân Thủ đô Hà Nội (14/12/1946-18/2/1947). - H. 

: Quân đội nhân dân, 1997. - 300tr. ; 19cm. 

355.03/46302 - 03 

Với nguồn tư liệu phong phú của nhiều nhân chứng lịch sử được tập 

hợp công phu, xác minh, đối chiếu cẩn thận cùng với sự đóng góp của nhiều 

nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu quan tâm đến sự kiện này, cuốn sách 

do Quân khu Thủ đô tổ chức biên soạn đã bước đầu khái quát, phân tích các 

tư liệu, rút ra được nhiều nhận xét, đánh giá đúng đắn. Có thể nói, cuốn sách 

đã dựng được bức tranh phong phú về cuộc chiến tranh nhân dân điển hình 

trên địa bàn đô thị của nước ta, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho 

quân và dân Thủ đô, đồng thời góp phần nghiên cứu khoa học nghệ thuật 

quân sự, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức chiến tranh nhân dân trên địa bàn đô 

thị, nghệ thuật tác chiến trong thành phố… 

85.  Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài 

học.-H.:Chính trị Quốc gia,2014.-400tr.;24cm.  

V 14021, V 14022 

Tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo từng cuộc kháng chiến cũng như 

30 năm lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng.Trong phần thứ 

nhất, mục 5 từ trang 88 đến 96 đề cập đến nội dung: kháng chiến toàn quốc - 

chuyển đất nước vào thời chiến; Kết hợp kháng chiến với kiến quốc. 

86.  Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược quân sự của Liên 

khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).-

H.:Quân đội nhân dân,1990.-210tr.;19cm. 

355(V)(09)21/LC 1028-29          

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Đặc điểm chiến 

trường Việt Bắc; phần thứ hai: diễn biến lớn về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
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chiến lược; phần thứ ba: những bài học kinh nghiệm chủ yếu. Trong đó, 

mục 1, phần thứ hai từ trang 10 đến trang 15 đề cập đến chủ trương Toàn 

quốc kháng chiến. 

87.  Từ Cách mạng tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và 

suy nghĩ.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa Văn nghệ, 2015. - 878tr.; 24cm. 

T.1.- 2015      

V 14931 - V 14932 

 Bộ sách 2 tập bao gồm 700 tư liệu và cụm tư liệu, chia làm hai phần. 

Phần I (Tư liệu lịch sử) gồm 600 văn kiện chính trị, văn bản pháp luật, hiệp 

định ngoại giao, bản tin, phóng sự, xã luận,...Phần II (Tư liệu văn học, nghệ 

thuật) gồm 100 tác phẩm văn học, nghệ thuật...Các tư liệu trong cuốn sách 

phần nào đã giới thiệu lịch sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến Toàn 

quốc kháng chiến.   

88.  Từ Cách mạng tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và 

suy nghĩ.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa Văn nghệ, 2015. - 910tr.; 24cm. 

T.2.- 2015 

V 14933 - V 14934 

Bộ sách 2 tập bao gồm 700 tư liệu và cụm tư liệu, chia làm hai phần. 

Phần I (Tư liệu lịch sử) gồm 600 văn kiện chính trị, văn bản pháp luật, hiệp 

định ngoại giao, bản tin, phóng sự, xã luận,...Phần II (Tư liệu văn học, nghệ 

thuật) gồm 100 tác phẩm văn học, nghệ thuật...Các tư liệu trong cuốn sách 

phần nào đã giới thiệu lịch sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến Toàn 

quốc kháng chiến. 

89.  Từ mặt trận Hà Nội đến các chiến trường/Vương Thừa Vũ.-H.:Quân 

đội nhân dân, 2006.-646tr.;21cm.  

355(V)(09)/LC 8337 - LC 8338     

Phần đầu cuốn sách tác giả viết về cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của 

quân và dân ta tại Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. 

90.  Thăng Long - Hà Nội, những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm/Lê 

Đình Sỹ chủ biên.-H.:Nxb. Hà Nội, 2010.-586tr.;24cm. 

9(V-H)/V 11186       

Những sự kiện lịch sử oanh liệt của quân và dân Thăng Long - Hà Nội 

trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ và giải phóng kinh đô Thăng Long - Hà 

Nội một nghìn năm qua được ghi chép một cách hệ thống, đầy đủ trong 

cuốn sách. Ở mục II, chương VIII, từ trang 386 đến trang 412 đề cập đến 
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nội dung: Hà Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc - “Quyết tử để cho Tổ 

quốc quyết sinh”.    

91.  Thế giới - Những sự kiện lịch sử thế kỷ XX: 1946-2000 /Chủ biên: Lê 

Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Mão.-H.: Giáo dục,2002.-425tr.;24cm. 

9(T)/V 7081 - 82, M 117668 - 69 

Giới thiệu về những sự kiện lịch sử của thế kỷ XX (1946-2000). Trong 

đó, trang 13, giới thiệu về sự kiện ngày 19-12-1946 ngày Toàn quốc kháng 

chiến, bắt đầu cuộc kháng chiến 9 năm của nhân dân Việt Nam. 

92.  Thư ký Bác Hồ kể chuyện/Vũ Kỳ.-H.:Chính trị Quốc gia, 2008.-

587tr.;21cm.  

3K5H6/64212, 64213, M 133461, M 133462, M 133463   

Cuốn sách gồm 6 phần, tập hợp các bài viết của đồng chí Vũ Kỳ về 

những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng được làm việc với Bác Hồ. 

Từ trang 22 đến trang 53 là câu chuyện về những ngày tháng Chạp năm 

1946. Trong căn gác hẹp ở làng Vạn Phúc - Hà Đông Bác đã viết Lời kêu 

gọi Toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi do chính tay Bác viết, cô đọng 

trong 196 từ mà sức mạnh truyền cảm, động viên rất lớn, gắn liền với lịch 

sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam. 

93.  Thử nhìn lại giai đoạn đầu Toàn quốc kháng chiến (Từ ngày Toàn 

quốc kháng chiến 19-12-1946 đến chiến thắng Việt Bắc cuối 1947) / Nguyễn 

Kiến Giang. - H. : Sự thật, 1962. - 165tr. 

9(V)3/1951 - 52 

Phân tích lịch sử đấu tranh về mặt chính trị của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp: hoàn cảnh ra đời của cuộc kháng chiến, đường lối của 

Đảng ta, âm mưu của Pháp và tinh thần quyết chiến quyết thắng của nhân 

dân ta. 

94.  Trung đoàn Thủ đô/ Duy Đức.-H.: QĐND, 1962.-262tr. 

355(V)01/6712 

Ngày 7-1-1947, tại Liên khu I Hà Nội, nơi xảy ra những trận đánh ác 

liệt nhất trong những ngày đầu kháng chiến, nhân dân Thủ đô đã khai sinh 

“Trung đoàn quyết tử quân” của mình. Đó là một sự kiện oanh liệt, hiển 

hách của nhân dân Hà Nội, mà trước khi nổ súng gây chiến bọn xâm lược 

Pháp không thể ngờ tới. Hai tháng chiến đấu tại Liên khu I, các chiến sĩ Thủ 

đô đã đem xương máu của mình viết thêm những trang sử mới vào cuốn lịch 

sử vẻ vang của đất Thăng Long anh hùng. Ra khỏi Hà Nội, Trung đoàn Thủ 

đô đã tiếp tục dấn bước trên con đường kháng chiến trường kỳ và gian khổ, 



 47 

đã xông pha tác chiến hầu khắp các chiến trường Bắc Bộ và đã lập nên 

những chiến công lừng lẫy. 

Cuốn “ Trung đoàn Thủ đô” được biên soạn và ấn hành trong dịp kỉ 

niệm 18 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã phản ánh một 

cách sinh động chặng đường ra đời, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng 

vẻ vang của trung đoàn trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Đọc cuốn “Trung đoàn Thủ đô” chúng ta sẽ thấm nhuần thêm đường lối 

quân sự tài tình của Đảng, hiểu sâu sắc hơn bản chất và truyền thống tốt đẹp 

của quân đội ta, và lấy làm tự hào với ý chí và sự nghiệp kháng chiến của 

nhân dân ta. 

95.  Văn học và chiến tranh/ Nguyễn Thanh Tú.- H.: Quân đội nhân dân, 

2019. - 227tr.; 21cm. 

895.92209/LC.0014779 - LC.0014780 

Cuốn sách tập hợp nhiều bài phê bình về đề tài văn học và chiến tranh 

cách mạng như phẩm chất sử thi - một giá trị văn hóa của văn học Việt 

Nam; Trường ca sử thi - những tìm tòi và đổi mới, tiểu thuyết sử thi và sự 

đổi mới thi pháp; Tiểu thuyết sử thi không gian tâm linh - một nét đổi mới 

của tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng; Đổi mới những mô hình không 

gian trong tiểu thuyết sử thi; Toàn quốc kháng chiến qua các tác phẩm văn 

học; Thơ - người lính và tình yêu thời đánh Mỹ; Tiểu thuyết Việt Nam và 

nước ngoài về chiến tranh - vài nét đối sánh; Đổi mới tiểu thuyết sử thi 

những năm đầu thế kỷ 21...   

96.  Văn học Việt Nam kháng chiến chống Pháp 1945-1954 / Chủ biên: 

Phong Lê. - H. : Khoa học Xã hội, 1986. - 279tr. ; 19cm. 

8(V)2/37778 - 79 

Gồm 4 phần: Phần 1: Lý luận, phê bình văn học; Phần 2: Văn Xuôi; 

Phần 3: Thơ ca; Phần 4: Các thể loại sân khấu. 

Nghiên cứu lịch sử  văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến 

ngày Toàn quốc kháng chiến và trong thời gian chín năm chống Pháp. 

97.  Văn kiện Đảng toàn tập/Chủ biên: Trình Mưu.-H.:Chính trị Quốc gia, 

2000.-487tr.;22cm. 

3KV(060)/49222 - 23          

Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 8, tập hợp những văn kiện phản ánh hoạt 

động lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 3-

9-1945 đến 31-12-1947. Đây là thời đoạn lịch sử đặc biệt. Vệnh mệnh của 

dân tộc, Đảng đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước những khó 
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khăn, phức tạp Đảng phải tạm thời rút vào hoạt động bí mật dưới các danh 

nghĩa Hội, Đoàn thể lãnh đạo toàn dân, toàn quốc chống thù trong giặc 

ngoài, bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, vừa kháng chiến 

vừa kiến quốc. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Đảng đã sớm đề ra 

đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là 

chính, đánh thắng âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp. Với 

65 văn kiện chính và 20 văn kiện đưa vào phần phụ lục, tập sách phản ánh 

sự lãnh đạo của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, chính 

quyền, quân đội, ngoại giao trong hơn hai năm kháng chiến kiến quốc. Đó là 

các nghị quyết của Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa I), các chỉ thị, thông tư, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, 

Ban Thường vụ Trung ương, những bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh. 

Trong đó một số nội dung đề cập đến Toàn quốc kháng chiến : 

- Toàn dân kháng chiến, ngày 12-12-1946 (trang 150 - 155) 

- Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, ngày 19-12-1946 (trang 160 - 

161). 

- Nghị quyết của Hội nghị cán bộ Trung ương (từ 3-4 đến 6-4-1947) 

trang 173 - 206. 

- Nghị quyết về thống nhất các Ủy ban kháng chiến và hành chính từ 

xã đến tỉnh, ngày 4-8-1947 (trang 256 - 257) 

- Đề phòng cái bả độc thống nhất giả hiệu. Chỉ thị của T.Ư, ngày 1-9-

1947 (trang 269 - 272) 

- Lời kêu gọi nhân kỷ niệm một năm kháng chiến toàn quốc, ngày 19-

12-1947 (trang 345 - 348). 

98.  Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946-1956.- H.: Chính trị 

Quốc gia, 2020. - 945tr.; 22cm. 

T.1 : Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV, Liên khu ủy X 

(1946-1948).- 2020 

324.2597075V115K/ VN.0081952 - VN.0081953 

Gồm 155 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, 

báo cáo, biên bản, đề án của các tổ chức tiền thân của Liên khu ủy Việt Bắc 

như: Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV, Liên khu ủy X từ năm 

1946 đến năm 1948. Nội dung các tài liệu phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ 

đạo của Khu ủy I, Khu ủy X, Khu ủy XII, Khu ủy XIV, Liên khu ủy X trên 
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các lĩnh vực của đời sống xã hội trong những năm đầu Toàn quốc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

99.  Viện nghiên cứu kỹ thuật quân giới trên núi rừng Việt Bắc.-

H.:{K.nxb.},1992.-234tr.;22cm.  

355.9/LC 1406-07 

Những bài trong cuốn sách này viết về một cơ quan nghiên cứu kỹ 

thuật được thành lập  cách đây 69 năm giữa núi rừng Việt Bắc tháng 1 năm 

1947 ngay sau ngày Toàn quốc kháng chiến - Đó là Nha Nghiên cứu kỹ 

thuật thuộc cục Quân giới Bộ Quốc phòng, về sau đổi tên thành Viện nghiên 

cứu kỹ thuật Quân giới. 

100. Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975).Tập I.-H.:Quân 

đội nhân dân,1990.-376tr.;19cm.  

355(V)(09)/LC 1030-31       

Cuốn sách viết về chiến tranh nhân dân trên địa bàn Việt Bắc trong 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. Từ trang 84 

đến trang 89 đề cập đến nội dung hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng 

chiến của Bác Hồ, quân và dân các dân tộc Việt Bắc đã hiệp đồng cùng Hà 

Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng…nhất loạt vùng dậy chiến đấu. 

101. Việt Nam 1945-1946 - Thời điểm của những quyết định sáng suốt 

của Đảng. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 378tr. ; 21cm. 

3KV1.2/57785 - 86/ LC 7338 - 39 

Tập hợp những văn kiện của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

chỉ đạo Cách mạng Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành 

công đến ngày Toàn quốc kháng chiến và một số bài viết của các nhà nghiên 

cứu lịch sử, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội…về thời điểm vận mệnh dân tộc 

“ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng với những quyết định sáng suốt, Đảng ta đã 

lãnh đạo cách mạng dân tộc vượt qua tình thế hiểm nghèo. 

102. Việt Nam 1945 - Chiến tranh bắt đầu như thế nào?/Stein Tonnesson; 

Ng.dịch: Lê Đức Hạnh,....-H.: Chính trị Quốc gia, 2013.-587tr.;24cm. 

9(V)2/ V 13758-59          

Cuốn sách cung cấp thêm những tư liệu của một nhà nghiên cứu sử học 

phương Tây về cuộc thương thuyết Việt - Pháp với bản Hiệp định sơ bộ 

ngày 6-3-1946 và quá trình dẫn đến sự kiện ngày Toàn quốc kháng chiến 

19-12-1946. 

103. Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (Tháng 8/1945 - 
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Tháng chạp năm 1946)/Nguyễn Kiến Giang.-H.: Sự Thật,1961.-

264tr.;19cm.  

9(V)2/12385 - 86 

Cuốn sách gồm 4 chương. Ở chương IV, từ trang 225 đến trang 245 đề 

cập đến giai đoạn từ 14 tháng 9 năm 1946 đến tháng 12 năm 1946: giai đoạn 

này Đảng và Chính phủ ta kiên trì đường lối hòa bình, đồng thời tranh thủ 

xây dựng lực lượng về mọi mặt, ra sức chuẩn bị kháng chiến lâu dài; những 

hành động bội ước của thực dân Pháp. Các vụ xung đột ở Hải Phòng và 

Lạng Sơn; những vụ khởi hấn của thực dân Pháp ở Hà Nội và cuộc kháng 

chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946. 

104. Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954: Những sự 

kiện /Trần Tường Vân, Nguyễn Quang Ân.-H.: Văn hoá thông tin, 1997.-

398tr.;19cm.  

9(V)21/ 45651 - 52          

Tập hợp các sự kiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp, khởi đầu 

bằng ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945). Còn thời điểm kết thúc cuốn 

sách này là ngày cuối cùng của năm 1954 với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh 

dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ đặt vòng hoa tại Đài liệt sĩ Hà 

Nội. Trong đó, từ trang 105 đến trang 118 đề cập đến sự kiện Toàn quốc 

kháng chiến. 

 

II/ BÀI TRÍCH BÁO TẠP CHÍ 

 

1.  "60 ngày đêm khói lửa" khúc tráng ca của quân dân Thủ đô/ Nguyễn 

Thế Kết// Tạp chí Văn hóa Quân sự.- Năm 2016, tháng 12.- số 136.- tr.:16-

17 

2.  "Biến bị động thành chủ động" nét độc đáo nghệ thuật quân sự Việt 

Nam/ Nguyễn Văn Thuỳ// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2011. - Số 12 

.- tr.: 3 - 5 

3.  "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" - Lời thề thiêng liêng bảo vệ Tổ 

quốc của dân tộc Việt Nam/ Vũ Như Khôi// Tạp chí Quốc phòng toàn 

dân.- Năm 2011. - Số 12 .- tr . 5 - 7 

4.  "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" lời hịch hiệu triệu toàn dân cứu 

Tổ quốc/ Nguyễn Xuân Tú// Tạp chí Văn hóa Quân sự.- Năm 2016, tháng 

12, ngày .-số 136.- tr.:10-11 

5.  "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 



 51 

hiện nay/ Nguyễn Đức Thắng// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2016. - 

Số 12. - tr.:21-24 

6.  "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" với việc xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay/ Nguyễn Đức 

Thắng// Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại.- 2006.- Số 12.- tr. 3 - 6 

7.  "Trùng độc chiến" cách đánh độc đáo của quân và dân Hà Nội mở đầu 

Toàn quốc kháng chiến/ Dương Tài Thụy// Tạp chí Khoa học Quân sự.- 

Năm 2013.- Số 12.- tr.: 90 - 94 

8.  “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Bác Hồ - nhìn từ góc độ văn 

chương (Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-

16/12/2020)/ Phan Tuấn Anh// Báo Quân đội nhân dân, 2016, ngày 19 tháng 

12.- số 20013.- tr.: 5 

9.  50 ngày đêm bao vây quân Pháp tại mặt trận Huế/ Trần Văn Lợi// Tạp 

chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 300.-tháng 12.-tr: 42-47 

10.  60 ngày đêm chiến đấu của quân dân Hà Nội - những ngày đầu Toàn 

quốc kháng chiến - giá trị về nghệ thuật khởi đầu chiến tranh dưới ánh 

sáng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh/ Nguyễn Văn Thuỳ// Tạp chí Nghiên 

cứu chiến dịch chiến thuật.- Năm 2009.- Số 44 Quý IV.- tr.: 96 - 98 

11.  60 ngày đêm đánh địch trong thành phố Hà Nội/ Phùng Thế Bài// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- Năm 1996. - Số  6 .- tr.: 40 

12.  Bài học về phát huy sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc (Kỷ niệm 72 năm 

Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-16/12/2018)/ Nguyễn Mạnh 

Hưởng// Báo Hà Nội mới, 2018, ngày 19 tháng 12.- số 17900.- tr.: 3   

13.  Bài học về sử dụng lực lượng tại chỗ trong Toàn quốc kháng chiến/ 

Nguyễn Kim Phòng// Quân đội nhân dân.- Năm 2004, ngày 11 tháng 1.- tr.: 

3 

14.  Bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng suốt trong chủ trương phát động Toàn 

quốc kháng chiến của Đảng/ Đoàn Ngọc Hải// Tạp chí Giáo dục Lý luận 

Chính trị Quân sự.- Năm 2002, tháng 6.- số 6.- tr.: 21 - 24 

15.  Bàn thêm về hai chữ "đã" và "phải" trong Lời kêu gọi Toàn quốc 

kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Nguyễn Văn Định// Tạp chí Lịch 

sử Quân sự.- Năm 2007.- Số 6.- tr.: 48 - 50 

16.  Bảy ngày đầu kháng chiến ở Hải Phòng, cuộc diễn tập cuối cùng chuẩn 

bị cho kháng chiến toàn quốc/ Vũ Tang Bồng// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 

Năm 2016.- số 299.-tháng 11.-tr.: 91-95 

17.  Biên niên sự kiện từ sau Cách mạng tháng Tám đến Toàn quốc kháng 

chiến 19-12-1946/ Nguyễn Hà Hải, Nguyễn Đăng Tiến// Lịch sử Quân sự.- 
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Năm 2006, tháng 4.- số172.- tr.:28 

18.  Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo lực lượng vũ trang mở đầu cuộc chiến 

tranh cách mạng/ Đỗ Đức Tính// Tạp chí Khoa học Quân sự.- Năm 2016. - 

Số 12. - tr.:25-28 

19.  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và 

Dân quân Việt Nam gửi các cục trưởng và nam nữ nhân viên trong Bộ 

Quốc phòng  nhân dịp kỷ niệm 2 năm Toàn quốc kháng chiến và kỷ 

niệm 4 năm thành lập Giải phóng quân/ Võ Nguyên Giáp// Việt Nam 

Quốc phòng.- Năm 1949, tháng 1.- số 11 - 12.- tr.: 26 - 27 

20.  Công an Thủ đô ngày đầu Toàn quốc kháng chiến/ Đỗ Văn Dũng// Lịch 

sử Quân sự.- Năm 2006. - số170. - tháng 2. - tr.: 21 

21.  Công tác bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang trong những 

ngày đầu Toàn quốc kháng chiến/ Trịnh Xuân Tốn// Tạp chí Quốc phòng 

toàn dân.- Năm 1996, Tháng 10.- Tr.: 69 - 71 + 42 

22.  Công tác chính trị những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến// Tạp chí 

Văn hóa Quân sự.- Năm 2016, tháng 12.-số 136.- tr.:8-9+29 

23.  Cục diện hai vùng ở khu IV sau ngày 19/12/1946/ Ngô Đăng Tri// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- 1996. - số 6. - tr. 47 

24.  Củng cố kiện toàn tổ chức chính phủ từ sau Cách mạng tháng Tám đến 

trước ngày Toàn quốc kháng chiến/ Nguyễn Thị Lan Phương// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- Năm 2010, Tháng 8.- Số 224.- Tr.: 19 - 23 

25.  Chặng đường tiến tới ngày 19-12-1946/ Nguyễn Văn Lượng// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 299.-tháng 11.-tr.: 78-81 

26.  Chiến trường Vĩnh - Trà những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến/ 

Nguyễn Minh Phụng// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 299.-tháng 

11.-tr: 65-67 

27.  Chống nạn mù chữ, nâng cao dân trí chuẩn bị kháng chiến toàn quốc/ 

Nguyễn Hữu Đạo// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 300.-tháng 12.-

tr.: 32-35 

28.  Chuẩn bị căn cứ, tiến hành tổng di chuyển phục vụ cuộc trường kỳ 

kháng chiến/ Dương Hồng Anh// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 

299.-tháng 11.-tr.: 51-56 

29.  Chuẩn bị cho trận đánh then chốt mở đầu Toàn quốc kháng chiến// Tạp 

chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 300.-tháng 12.-tr: 74-76 

30.  Diễn văn của Đại tướng đọc tại lễ kỷ niệm trọng thể lần thứ 25 ngày 

thành lập các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và lần thứ 23 ngày 

Toàn quốc kháng chiến/ Võ Nguyên Giáp// Quân đội nhân dân.- Năm 
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1969, th.12, ng.22 

31.  Diễn văn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày kỷ niệm lần thứ 25 

ngày Toàn quốc kháng chiến và lần thứ 27 ngày thành lập các lực lượng 

vũ trang nhân dân Việt Nam/ Võ Nguyên Giáp// Tạp chí Quân đội nhân 

dân.- Năm 1971.- số 12.- tr.: 7 - 15 

32.  Diễn văn tại buổi mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 26 ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam và lần thứ 24 ngày Toàn quốc kháng 

chiến/ Võ Nguyên Giáp// Quân đội nhân dân.- Năm 1970, th.12, ng.22 

33.  Diễn văn tại cuộc mít tinh trọng thể kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng 

chiến và ngày thành lập quân đội/ Võ Nguyên Giáp// Quân đội nhân dân.- 

Năm 1968, tháng12, ngày 22 

34.  Đặng Quân Thụy vị tướng trưởng thành từ Toàn quốc kháng chiến/ Lê 

Hải Triều// Tạp chí Văn hóa Quân sự.- Năm 2016, tháng 12 .-số 136.- tr.: 

32-33 

35.  Đấu tranh ngoại giao thời kỳ giữ vững và củng cố chính quyền cách 

mạng/ Nguyễn Khắc Huỳnh// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 2016.-số 

299.-tháng 11.-tr.: 44-50 

36.  Đôi điều suy ngẫm rút ra từ cuộc chiến đấu Liên khu 1 Hà Nội/ Lê 

Trung Toản// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- Năm 1996. - số  6 .- tr.: 27 - 30 

37.  Đồng bằng Sông Cửu Long hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng 

chiến/ Trương Minh Hoạt// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 1996. - số 6. - tr. 43 

38.  Đồng chí Võ Nguyên Giáp trong những ngày Toàn quốc kháng chiến 

(Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-16/12/2020)/ 

Đỗ Ngọc Tuyên và Phan Trác Thành Động// Báo Nhân dân, 2016, ngày 19 

tháng 12.- số 22359.- tr.: 3 

39.  Đưa tinh thần Toàn quốc kháng chiến vào xây dựng chính quyền vững 

mạnh (Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-

16/12/2020)/ Nguyễn Xuân Phúc// Báo Hà Nội mới, 2016, ngày 19 tháng 

12.- số 22359.- tr.: 1+2 

40.  Đường lối kháng chiến độc lập và tự chủ đúng đắn, sáng tạo quyết 

chiến, quyết thắng/ Q.S// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 1996, tháng 

9.- tr.: 66 - 68 

41.  Giải quyết vấn đề vũ khí trong Toàn quốc kháng chiến/ Nguyễn Anh 

Đào// Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế.- Năm 2012.- số 1.- tr.: 

87 - 91 

42.  Giờ G của cuộc kháng chiến toàn quốc/ Nguyễn Hưng// Nhân dân cuối 

tuần.- Năm 1992, ngày 20, tháng 12.- số 51.- tr.: 5 + 11 

43.  Hà Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc/ Trịnh Vương Hồng// Nhân dân.- 
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Năm 2004, tháng 11, ngày 29.- tr.: 2 + 5 

44.  Hai ngày kỷ niệm lịch sử 19-12 và 22-12: Diễn văn của đồng chí Võ 

Nguyên Giáp đọc trong buổi lễ kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, tại Thủ đô Hà Nội// Học 

tập.- Năm 1955, th.12.- tr.: 20 - 31 

45.  Học tập, phát huy truyền thống yêu nước bất khuất của quân và dân ta 

trong những ngày Toàn quốc kháng chiến quyết tâm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa/ 

Đoàn Khuê// Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Năm 1996, tháng 12.- tr.: 7 - 

10 

46.  Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Toàn quốc kháng chiến hành 

chính (7-1948) (qua tường thuật của Báo Cứu quốc)/ Vũ Văn Sạch// Tạp 

chí Lịch sử Quân sự.- 2014, tháng 6.- số 270.- tr.: 36 - 37 

47.  Hồ Chí Minh với công cuộc chuẩn bị lực lượng trước ngày Toàn quốc 

kháng chiến 19-12-1946/ Ngô Vương Anh// Quân đội nhân dân cuối tuần.- 

1998. - số 154. - tr. 10+2 

48.  Kinh nghiệm chuẩn bị cho Hà Nội bước vào Toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946)/ Nguyễn Đình Chiến// Tạp chí Nghệ thuật Quân sự.- 2006.- số 

6.- tr.: 173 - 175 

49.  Kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 lộ trình của Bác/ 

Hoàng Tùng// Nhân dân hàng tháng.- 2000, tháng 12.- số 44.- tr.: 6 - 7 

50.  Ký ức mùa đông 1946/ Nguyễn Hữu Thành// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 

2016.-số 299.-tháng 11.-tr.: 96-98 

51.  Kháng chiến Nam Bộ trong cuộc đấu tranh của toàn dân bảo vệ chính 

quyền cách mạng chuẩn bị Toàn quốc kháng chiến (23/9/1945-

19/12/1946)/ Hoàng Thanh Quang// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 1985.- Số 

18.- tr.13 

52.  Kháng chiến vì không còn con đường nào khác/ Nguyễn Quốc Dũng// 

Lịch sử Quân sự.- 1998, tháng 11 + 12.- số 6.- tr.: 8 

53.  Liệu có thể tính được cuộc chiến này không ?/ Vũ Dương Ninh// Tạp chí 

Lịch sử Quân sự.- 2016.-số 299.-tháng 11.-tr.: 27-33 

54.  Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh một vài 
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 55 

3/1947)/ Hoàng Chí Hiếu// Tạp chí Lịch sử Quân sự.- 2016.- số 300.-tháng 
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